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tỷ  lệ  nữ  sinh  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  để  truy  cập  Internet  cao  hơn,  đặc  biệt  là  từ  
lớp  6 .

•  Cả  học  sinh  tiểu  học  và  trung  học  đều  coi  việc  nói  chuyện  với  người  lạ  là  một  vấn  đề  nghiêm  
trọng;  tuy  nhiên,  nhận  thức  về  rủi  ro  giảm  dần  bắt  đầu  từ  năm  thứ  nhất  trung  học,  khi  đó  
được  coi  là  hành  vi  có  nguy  cơ  vừa  phải.

•  Hơn  60%  học  sinh  tiểu  học  sử  dụng  máy  tính  bảng,  máy  tính,  máy  chơi  game  để  truy  cập  Internet;  
học  sinh  lớn  tuổi  sử  dụng  chủ  yếu  là  điện  thoại  thông  minh  (hơn  90%),  tiếp  theo  là  máy  
tính  và  máy  tính  bảng.  Việc  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  tăng  dần  trong  các  năm  học  (từ  
tiểu  học  đến  trung  học);  trong  khi  việc  sử  dụng  máy  tính  bảng  giảm  đi.  Một  chút

•  Trẻ  nhỏ  coi  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  là  nghiêm  trọng  hơn  trẻ  lớn.  Từ  38%  đến  49%  học  sinh  
ở  các  trường  trung  học  coi  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  là  ở  mức  độ  thấp  đến  vừa  phải.

•  Phần  lớn  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  dành  từ  1-3  giờ  mỗi  ngày  trực  tuyến  vào  các  ngày  trong  
tuần.  Có  sự  gia  tăng  dần  dần  trong  suốt  những  năm  học  tiểu  học  về  lượng  thời  gian  dành  cho  
trực  tuyến.  Con  trai  có  xu  hướng  dành  nhiều  thời  gian  trực  tuyến  hơn  con  gái  một  chút,  đặc  
biệt  là  vào  những  ngày  cuối  tuần.

•  Gần  70%  học  sinh  tiểu  học  cho  biết  biết  nhiều  hơn  cha  mẹ  về  các  ứng  dụng  và  trò  chơi  trực  
tuyến.  56%  tuyên  bố  biết  nhiều  hơn  cha  mẹ  họ  về  mạng  xã  hội.

của  nữ  ở  cả  cấp  tiểu  học  và  trung  học.

•  YouTube,  Snapchat  và  Minecraft  là  những  ứng  dụng  được  học  sinh  tiểu  học  yêu  thích;  trong  khi  
học  sinh  cấp  hai  đánh  giá  Snapchat,  Instagram  và  YouTube  là  những  ứng  dụng  yêu  thích  của  
mình  (chỉ  21%  cho  biết  Facebook).

•  Nhìn  chung,  nhận  thức  về  các  loại  rủi  ro  trực  tuyến  khác  nhau  cao  hơn  trong  mẫu

thừa  nhận  bắt  nạt  trên  mạng  là  một  hành  vi  có  tính  rủi  ro  cao.

•  Zeeko  đã  tiếp  cận  244  trường  học  và  35.867  trẻ  em  (18.131  nam;  17.736  nữ)  trên  khắp  Ireland  
trong  khoảng  thời  gian  16  tháng.

•  Phần  lớn  trẻ  em  ở  cả  cấp  tiểu  học  và  trung  học  (dao  động:  62%-77%)

giảm  dần  qua  các  năm  học  (từ  43%  xuống  31%).

khoảng  6  năm.
•  Thế  hệ  trẻ  lên  mạng  ở  độ  tuổi  trẻ  hơn:  lần  đầu  tiên  truy  cập  Internet  diễn  ra

•  Nhận  thức  của  trẻ  em  về  dấu  chân  kỹ  thuật  số  (bảo  vệ  dữ  liệu  trực  tuyến)  là  một  vấn  đề  rủi  ro

Những  phát  hiện  chính
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•  Học  sinh  lớn  tuổi  hơn  ( năm  thứ  6)  có  tỷ  lệ  thực  hiện  hành  vi  sexting  cao  nhất,  cụ  thể:  30%  gửi  hình  ảnh  

khêu  gợi  tình  dục,  22%  chia  sẻ  sext,  28%  gửi  sex  cho  người  không  quen,  16%  gửi  sex  cho  người  mới  gặp  

lần  đầu  trên  mạng.  Thanh  thiếu  niên  nam  có  tỷ  lệ  phần  trăm  cao  hơn  trong  tất  cả  các  hành  vi  gửi  tin  nhắn  

tình  dục.

•  28%  học  sinh  lớp  1  và  43%  học  sinh  lớp  6  chơi  trò  chơi  trên  18  tuổi.  Trong  suốt  thời  tiểu  học,  nam  sinh  

chơi  game  trực  tuyến  nhiều  gấp  4  lần  so  với  nữ  sinh  cùng  lứa.

loại,  DEIS:  71%  so  với  NON-DEIS:  63%).

•  Trẻ  em  tại  các  trường  tiểu  học  có  DEIS  được  coi  là  nghiêm  trọng  hơn  dấu  chân  kỹ  thuật  số  (bảo  vệ  dữ  liệu  

trực  tuyến)  so  với  các  bạn  cùng  lứa  ở  các  trường  NON-DEIS;  trong  khi  học  sinh  ở  các  trường  trung  học  

DEIS  nhận  thấy  ít  rủi  ro  hơn  khi  so  sánh  với  các  bạn  cùng  lứa  ở  các  trường  NON-DEIS.

quan  tâm  đến  trải  nghiệm  của  các  hành  vi  trực  tuyến  nguy  hiểm.

•  Ở  các  trường  trung  học  DEIS,  tỷ  lệ  hành  vi  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cao  hơn,  đặc  biệt  là  đối  với  nam  giới  và  

đối  với  các  danh  mục  được  coi  là  rủi  ro  hơn,  chẳng  hạn  như  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cho  người  không  phải  là  
bạn  tình  và  ai  đó  gặp  nhau  trực  tuyến  lần  đầu  tiên.

•  Đã  quan  sát  thấy  sự  khác  biệt  giữa  các  trường  DEIS  và  NON-DEIS,  đặc  biệt  đối  với  những  gì

6

trường  tiểu  học  và  trung  học.

•  Dưới  15%  thanh  thiếu  niên  theo  học  tại  các  trường  Công  giáo  báo  cáo  về  việc  bị  bắt  nạt  trên  mạng  và  gửi  tin  

nhắn  tình  dục;  tuy  nhiên  gần  30%  đã  chứng  kiến  các  đợt  bắt  nạt  trên  mạng.

•  Trải  nghiệm  chứng  kiến  và  trở  thành  nạn  nhân  của  bắt  nạt  qua  mạng  cao  hơn  ở  cả  DEIS

•  Tỷ  lệ  trẻ  em  tự  nhận  mình  là  nạn  nhân  của  bắt  nạt  trực  tuyến  dao  động  từ  10%  ở  lớp  1  đến  18%  vào  năm  thứ  

6 .  Tỷ  lệ  trẻ  em  chứng  kiến  nạn  bắt  nạt  qua  mạng  dao  động  từ  20%  ở  trường  tiểu  học  đến  45%  vào  năm  thứ  

6 .  Bắt  đầu  từ  lớp  5 ,  tỷ  lệ  trẻ  em  gái,  nạn  nhân  của  bắt  nạt  qua  mạng  tăng  dần  lên  mức  31%  trong  6  năm  

học.

các  khu  vực  khác  nhau  mà  chúng  tôi  đã  khảo  sát.

•  Các  trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  tôn  giáo  có  những  khác  biệt  nhỏ  về

•  Tỷ  lệ  nam  sinh  chơi  trò  chơi  trên  18  tuổi  cao  hơn  ở  các  trường  tiểu  học  DEIS  (ví  dụ:

•  24%  trẻ  học  lớp  1  và  53%  trẻ  học  lớp  6  chơi  game  trực  tuyến  với  người  lạ.  Số  trẻ  em  nói  chuyện  trực  tuyến  

với  người  lạ  tăng  dần  trong  suốt  các  năm  học  tiểu  học  và  trung  học,  đạt  63%  vào  năm  thứ  6 .

năm.

•  Học  sinh  ở  các  trường  trung  học  DEIS  cho  thấy  mức  độ  tiếp  xúc  với  người  lạ  trực  tuyến  cao  hơn  so  với  các  

bạn  cùng  lớp  ở  NON-DEIS  trong  suốt  những  năm  học  trung  học  (phạm  vi:  33%  -  65%).  Nam  sinh  trong  các  

trường  DEIS  có  tỷ  lệ  cao  hơn.
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communications/research/research-projects/eu-kids-online
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2.  Bối  cảnh

Các  kết  quả  thú  vị  nhất  có  thể  được  tóm  tắt  như  sau:  (a)  độ  tuổi  mà  trẻ  em  Ireland  (9-16  tuổi)  lần  đầu  truy  
cập  Internet  đã  giảm  từ  9  tuổi  vào  năm  2011  xuống  còn  8  tuổi  vào  năm  2015;  (b)  việc  truy  cập  internet  chủ  yếu  
diễn  ra  ở  những  không  gian  riêng  tư  như  ở  nhà  (chủ  yếu  là  phòng  ngủ  dành  cho  thanh  thiếu  niên  lớn  tuổi);  (c)  
điện  thoại  thông  minh  là  thiết  bị  được  sử  dụng  nhiều  nhất  để  truy  cập  Internet  hàng  ngày;  (d)  hầu  hết  trẻ  em  
Ireland  đều  khẳng  định  biết  nhiều  về  Internet  hơn  cha  mẹ  chúng;  (e)  các  rủi  ro  trực  tuyến  như  bắt  nạt  qua  mạng  
mà  nhiều  bé  gái  gặp  phải  hơn  các  bé  trai;  (f)  thanh  thiếu  niên  lớn  tuổi  (22%)  nhận  được  tin  nhắn  tình  dục  trực  
tuyến,  nhưng  hậu  quả  là  rất  ít  người  cảm  thấy  khó  chịu;  (g)  22%  trẻ  em  có  tiếp  xúc  trực  tuyến  với  những  người  
chưa  từng  gặp  mặt  ngoài  đời.

1.  Giới  thiệu

Một  báo  cáo  nghiên  cứu  gần  đây  hơn3  đã  cung  cấp  những  hiểu  biết  sâu  sắc  hơn  về  hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em  
Ireland  (8-13  tuổi),  đặc  biệt  là  về  sở  thích  nội  dung  trực  tuyến  và  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị.  Các  ứng  dụng  
ưa  thích  của  trẻ  em  Ireland  là  Snapchat  và  Instagram,  cùng  với  YouTube  và  các  ứng  dụng  nhắn  tin  tức  thời  hỗ  
trợ  giải  trí  và  chia  sẻ;  16%  trẻ  em  dành  hơn  4  giờ  trực  tuyến  mỗi  ngày;  và  việc  tham  gia  các  trò  chơi  dành  cho  
người  lớn  (trên  18  tuổi)  được  64%  trẻ  em  đang  học  tiểu  học  cho  biết.

và  những  phát  hiện  này  đã  được  so  sánh  với  những  phát  hiện  được  quan  sát  ở  các  nước  châu  Âu  khác.

đến  năm  thứ  6 )  trên  khắp  Ireland  trong  16  tháng  học.

dựa  trên  các  nghiên  cứu  đã  đề  cập  ở  trên  và  điều  tra  thêm  về  sở  thích,  nhận  thức  và  trải  nghiệm  của  trẻ  em  
với  Internet.

Tình  trạng  nghiên  cứu  về  hành  vi  của  trẻ  em  đối  với  Internet  ở  Ireland  là  gì?  Trẻ  biết  và  cảm  nhận  được  gì  
khi  lên  mạng?  Hành  vi  trực  tuyến  của  họ  có  thay  đổi  qua  các  năm  không,  chẳng  hạn  như  trong  quá  trình  chuyển  
tiếp  từ  tiểu  học  sang  trung  học?  Ở  Ireland,  cũng  như  tất  cả  các  quốc  gia  khác  trên  thế  giới,  mối  quan  tâm  ngày  
càng  tăng  trong  việc  điều  tra  hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em,  đặc  biệt  là  thói  quen,  sở  thích,  quan  điểm  và  cảm  
xúc  của  trẻ  đối  với  Internet.  Các  nghiên  cứu  hiện  có  ở  Ireland  chỉ  cung  cấp  một  cái  nhìn  tổng  quan  về  tình  
hình  tập  trung  vào  học  sinh  tiểu  học  hoặc  trung  học  và  trong  một  khoảng  thời  gian  giới  hạn  (xem  đoạn  tiếp  
theo).  Trong  báo  cáo  này,  chúng  tôi  cung  cấp  một  phân  tích  toàn  diện  về  hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em  được  
thực  hiện  ở  cả  trường  tiểu  học  (từ  lớp  1  đến  lớp  6 )  và  trường  trung  học  cơ  sở  (từ  lớp  1) .

Các  cuộc  điều  tra  nghiên  cứu  sâu  rộng  được  thực  hiện  ở  châu  Âu  trong  thập  kỷ  qua  đã  cung  cấp  một  bức  tranh  
rõ  ràng  hơn  về  hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em,  xác  định  cả  rủi  ro  và  cơ  hội  đối  với  sức  khỏe  và  sự  phát  triển  
của  trẻ  em,  nói  rộng  hơn.  Ireland,  cùng  với  các  quốc  gia  khác,  đã  tham  gia  vào  những  nghiên  cứu  này2

Tổng  hợp  lại  những  phát  hiện  này  mang  tính  thông  tin;  tuy  nhiên,  thói  quen  của  trẻ  em  và  việc  sử  dụng  phương  
tiện  truyền  thông  thay  đổi  với  tốc  độ  nhanh  đến  mức  cần  có  cơ  sở  bằng  chứng  mạnh  mẽ  và  cập  nhật,  có  tính  đến  
những  khác  biệt  một  cách  có  hệ  thống  về  độ  tuổi,  giới  tính  và  xuất  thân  của  trẻ  em,  đồng  thời  tập  trung  vào  
các  đặc  điểm  văn  hóa  xã  hội  của  Ireland. .  Báo  cáo  hiện  tại  dự  định  giải  quyết  những  khía  cạnh  này

,

1

2

6
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Báo  cáo  nghiên  cứu  Zeeko
Hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em  ở  Ireland  

2016-2018
Công  viên  Marina  Everri  và  Kirsty

3.1  Những  người  
tham  gia  Zeeko  bắt  đầu  khảo  sát  các  trường  học  vào  tháng  5  năm  2016  và  liên  tục  theo  dõi  hành  vi  của  trẻ  

em  đối  với  việc  sử  dụng  Internet.  Các  kết  quả  được  trình  bày  ở  đây  liên  quan  đến  dữ  liệu  được  thu  thập  từ  tháng  
5  năm  2016  đến  tháng  2  năm  2018  tương  ứng  với  16  tháng  học,  cụ  thể  là  cả  năm  học  (2016/2017)  và  một  học  kỳ  
(2017/18).  Zeeko  đã  tiếp  cận  được  244  trường  học  (173  tiểu  học,  71  trung  học):  phần  lớn  là  giáo  phái  (N=191),  
40  trường  liên  giáo  phái  và  13  trường  đa  giáo  phái.  Các  trường  học  được  đặt  ở  nhiều  vùng  khác  nhau  trên  đất  
nước,  trong  đó  Dublin  có  61  trường  học.  Hình  dưới  đây  cho  thấy  sự  phân  bố  của  cả  trường  tiểu  học  và  trung  học  
ở  các  quận  của  Ireland  (Hình  3.1).

Tổng  số  35.867  trẻ  em  (18.131  nam,  17.736  nữ)  đã  được  tiếp  cận  (Hình  3.2).  Mẫu  trẻ  em  ở  bậc  tiểu  học  cao  hơn  
mẫu  ở  bậc  trung  học  cơ  sở  nhưng  khá  cân  đối  về  giới  tính:  ở  bậc  tiểu  học  Zeeko  có  26.528  em  (13.252  bé  trai  và  
13.276  bé  gái);  ở  cấp  trung  học  cơ  sở  có  9.339  học  sinh  (4.460  nữ  và  4.879  nam)  (Hình  3.2).

Hình  3.1.  Số  lượng  trường  học  trên  khắp  Ireland

3.  Nghiên  cứu
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Vì  chúng  tôi  quan  tâm  đến  việc  khám  phá  sự  khác  biệt  giữa  các  trường  học  có  đặc  tính/nền  tảng  khác  
nhau  nên  chúng  tôi  đã  chọn  hai  mẫu  trẻ  em  từ  số  lượng  người  tham  gia  lớn  hơn

3.2  Phương  pháp  và  thủ  tục
Zeeko  đã  xây  dựng  bảng  câu  hỏi  trực  tuyến  và  gửi  đến  các  trường  qua  email  (Xem  phụ  lục  I  và  II).  

Bảng  câu  hỏi  được  quản  lý  bởi  các  giáo  viên  trong  lớp  học.  Việc  hoàn  thành  bảng  câu  hỏi  cần  từ  10  đến  
20  phút  và  học  sinh  có  thể  được  giáo  viên  hỗ  trợ  trong  trường  hợp  các  em  không  hiểu  một  số  câu  hỏi.  
Các  nội  dung  đưa  vào  bảng  câu  hỏi  đều  có  nội  dung  được  minh  họa  ở  bảng  3.1.

Số  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  DEIS  là  6.244  (4.399  ở  tiểu  học  và  1.845  ở  trường  trung  học).  Ở  các  
trường  Công  giáo,  23.851  học  sinh  tiểu  học  và  4.912  học  trung  học;  trong  khi  ở  Đa  giáo  phái,  học  sinh  
tiểu  học  là  2.057  và  ở  cấp  trung  học  cơ  sở  là  136.

Hình  3.2.  Số  trường  học  và  trẻ  em  tiếp  cận  nghiên  cứu

theo  học  DEIS  (Mang  lại  sự  Bình  đẳng  về  Cơ  hội  trong  Trường  học),  các  trường  Công  giáo  và  Đa  giáo  phái.
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Các  phân  tích  được  thực  hiện  xem  xét  tần  suất  các  hành  vi  tự  phản  ánh  của  trẻ  để  xác  định  xu  hướng  hành  vi  cũng  như  thống  kê  

để  xác  định  xu  hướng  hành  vi  của  trẻ  trong  từng  lĩnh  vực  có  tính  đến  sự  tương  đồng  và  khác  biệt  về:  độ  tuổi,  giới  tính,  các  

loại  trường  học  khác  nhau.

sở  thích;  2)  Rủi  ro  trực  tuyến;  3)  Sự  khác  biệt  giữa  các  trường  học.  Mỗi  phần  bao  gồm  các  đoạn  thảo  luận  về
lĩnh  vực  nghiên  cứu  được  minh  họa  ở  trên.

Trong  phần  này,  chúng  tôi  trình  bày  các  phát  hiện  được  sắp  xếp  thành  ba  phần:  1)  Nội  dung  và  cách  sử  dụng  thiết  bị

Bảng  3.1.  Nội  dung  nghiên  cứu  được  khảo  sát  trong  nghiên  cứu

4.  Kết  quả
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Phần  1:  Cách  sử  dụng  thiết  bị  và  tùy  chọn  nội  dung  trực  tuyến
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Lĩnh  vực  đầu  tiên  chúng  tôi  muốn  khám  phá  liên  quan  đến  độ  tuổi  trẻ  em  lên  mạng.  Chúng  tôi  yêu  cầu  
học  sinh  tiểu  học  cho  biết  các  em  bắt  đầu  sử  dụng  Internet  lần  đầu  tiên  khi  nào.  Như  thể  hiện  trong  
hình  bên  dưới,  hầu  hết  trẻ  em  cho  biết  các  em  truy  cập  Internet  từ  khi  còn  nhỏ,  từ  6  đến  7  tuổi.

Trẻ  em  ở  trường  tiểu  học  sử  dụng  máy  tính  bảng  (63%)  để  truy  cập  Internet,  tiếp  theo  là  điện  thoại  
thông  minh,  máy  tính  để  bàn  và  máy  chơi  game.  Gần  22%  học  sinh  tiểu  học  sử  dụng  iPod

(Hình  4.1).  Học  sinh  lớp  1  cho  biết  các  em  bắt  đầu  sớm  hơn  các  bạn  cùng  lứa  đang  theo  học  lớp  6 ,  điều  
này  báo  hiệu  rằng  trẻ  nhỏ  hơn  được  tiếp  cận  Internet  sớm  hơn  so  với  các  em  lớn  hơn.
đồng  nghiệp.

so  với  chỉ  13%  học  sinh  trung  học.  Một  xu  hướng  khác  xuất  hiện  đối  với  học  sinh  lớn  tuổi  hơn,  những  
người  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  (93%  trung  học  so  với  48%  tiểu  học),  tiếp  theo  là  máy  tính  (55%)  và  
máy  tính  bảng  (47%).  Có  sự  khác  biệt  nhỏ  giữa  học  sinh  tiểu  học  và  trung  học  trong  việc  sử  dụng  máy  
chơi  game  (38%-40%)  và  TV  thông  minh  (23%-24%)  (Hình  4.2  và  4.3).

Hình  4.1  Độ  tuổi  tiếp  cận  internet  –  Trường  tiểu  học

4.1  Trẻ  em  ở  Ireland  lên  mạng  ở  độ  tuổi  nào?

4.2  Trẻ  em  sử  dụng  thiết  bị  nào  để  lên  mạng?
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Hình  4.2  Thiết  bị  truy  cập  internet  –  Trường  tiểu  học

Hình  4.3  Thiết  bị  dùng  để  truy  cập  internet  –  Trường  THCS

Trong  quá  trình  chuyển  đổi  giữa  trường  tiểu  học  và  trung  học,  chúng  tôi  nhận  thấy  tỷ  lệ  sử  dụng  điện  
thoại  thông  minh  ngày  càng  tăng  và  tỷ  lệ  sử  dụng  máy  tính  bảng  giảm  dần.  Sự  khác  biệt  lớn  nhất  xảy  ra  
giữa  lớp  5  và  năm  1  trung  học,  khi  phần  lớn  trẻ  em  thường  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh.
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nữ  sinh  (màu  đỏ)  ở  cả  cấp  tiểu  học  và  trung  học  (Hình  4.4).

Tỷ  lệ  nữ  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  cao  hơn  một  chút  so  với  tỷ  lệ  nam,  đặc  biệt  là  bắt  đầu  từ  lớp  
6 ,  khi  tỷ  lệ  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  tăng  mạnh,  như  thể  hiện  trong  hình  dưới  đây  (Hình  4.5)

Xét  về  sự  khác  biệt  về  giới  tính,  số  lượng  nam  sinh  (màu  xanh)  sử  dụng  máy  chơi  game  cao  gấp  đôi  so  với

Hình  4.4  Sử  dụng  máy  chơi  game  để  truy  cập  Internet  và  sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  Trường  tiểu  học  và  
trung  học.  Bé  gái  (màu  đỏ)  và  bé  trai  (màu  xanh).
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học  sinh  cấp  hai,  trong  khi  học  sinh  tiểu  học  ưa  thích  các  ứng  dụng  chơi  game  như  Minecraft  (16%)  và  FIFA  
(12%)  (Hình  4.6).  Không  có  sự  khác  biệt  đáng  chú  ý  giữa  bé  trai  và  bé  gái.

4.3  Ứng  dụng  yêu  thích  của  trẻ  em  là  gì?

(46%)  và  YouTube  (41%)  (Hình  4.7).  Facebook,  Netflix  và  Spotify  cũng  được  quan  tâm

Hình  4.5  Sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  để  truy  cập  Internet  và  sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  Trường  tiểu  học  
và  trung  học.  Bé  gái  (màu  đỏ)  và  bé  trai  (màu  xanh).

Chúng  tôi  yêu  cầu  trẻ  đánh  giá  các  ứng  dụng  yêu  thích  nhất  của  chúng:  trong  cả  hai  mẫu  ở  trường  tiểu  học  
và  trung  học,  YouTube,  Snapchat  và  Instagram  được  trích  dẫn  nhiều  nhất.  Tỷ  lệ  học  sinh  trung  học  bày  tỏ  sự  
yêu  thích  với  Snapchat  cao  hơn  (69%),  tiếp  theo  là  Instagram
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khi  so  sánh  với  cha  mẹ  của  họ.  Họ  cho  biết  họ  biết  nhiều  hơn  cha  mẹ  họ  về

Hình  4.7  Ứng  dụng  được  yêu  thích  –  Trường  THCS

Chúng  tôi  quan  tâm  đến  việc  khám  phá  những  gì  trẻ  nhỏ  ở  các  trường  tiểu  học  tự  báo  cáo  rằng  các  em  
biết  về:  (a)  ứng  dụng,  (b)  trò  chơi  trực  tuyến,  (c)  mạng  xã  hội,  (d)  và  Internet  nói  chung

Hình  4.6  Ứng  dụng  được  yêu  thích  –  Tiểu  học

4.4  Trẻ  em  biết  gì  hơn  cha  mẹ?
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Khi  xem  xét  sự  khác  biệt  về  giới  tính,  các  bé  trai  cho  biết  mức  độ  hiểu  biết  cao  hơn  so  với  các  bé  gái,  
đặc  biệt  là  về  trò  chơi  và  ứng  dụng.  Ngược  lại,  số  học  sinh  nữ  lại  cao  hơn  học  sinh  nam,  đặc  biệt  ở  lớp  6.

4.5  Trẻ  em  dành  bao  nhiêu  thời  gian  trên  mạng?

trực  tuyến  vào  các  ngày  trong  tuần.  Lượng  thời  gian  dành  cho  trực  tuyến  tăng  dần  trong  suốt  những  năm  
học  tiểu  học  như  minh  họa  trong  hình  dưới  đây  (Hình  4.9).  Trong  những  ngày  cuối  tuần,  số  giờ  dành  cho  
trực  tuyến  tăng  lên;  23%  trẻ  em  học  lớp  6  cho  biết  dành  hơn  5  giờ  trực  tuyến  (Hình  4.10).  Cả  trong  tuần  
và  ngày  cuối  tuần,  tỷ  lệ  phần  trăm  cao  hơn  được  quan  sát  thấy  ở  trẻ  em  trai.

Phần  lớn  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  cho  biết  dành  từ  1  đến  2  giờ  mỗi  ngày

lớp,  được  cho  là  biết  nhiều  hơn  cha  mẹ  về  mạng  xã  hội  (58%  bé  gái  so  với  54%  bé  trai)

ứng  dụng  và  chơi  game  trực  tuyến  (lần  lượt  là  70%  và  72%).  Ngoài  ra,  56%  và  48%  học  sinh  lớp  6

(Hình  4.8).

báo  cáo  để  biết  thêm  về  phương  tiện  truyền  thông  xã  hội  và  Internet  nói  chung.

Hình  4.8  Trình  độ  hiểu  biết  so  với  phụ  huynh  và  sự  khác  biệt  giới  tính  –  Trường  tiểu  học
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Hình  4.9  Thời  gian  xem  phim:  Ngày  thường  –  Tiểu  học

Hình  4.10  Thời  gian  xem  phim:  Ngày  cuối  tuần  –  Tiểu  học
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Ở  Ireland,  trẻ  em  truy  cập  Internet  lần  đầu  tiên  khi  còn  nhỏ  (6  -  7  tuổi)  bằng  các  thiết  bị  khác  nhau.  
Ở  trường  tiểu  học,  trẻ  em  chủ  yếu  sử  dụng  máy  tính  bảng,  điện  thoại  thông  minh  và  máy  chơi  game  
console;  trong  khi  ở  cấp  trung  học,  điện  thoại  thông  minh,  máy  tính  và  máy  tính  bảng  phổ  biến  hơn.  Các  
bé  gái  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  nhiều  hơn  các  bé  trai  một  chút  để  truy  cập  Internet.  Có  sự  khác  
biệt  về  sở  thích  nội  dung  giữa  học  sinh  tiểu  học  và  trung  học.  Học  sinh  cấp  hai  có  xu  hướng  thích  
Snapchat  và  Instagram  hơn  học  sinh  tiểu  học  và  ở  cấp  độ  cao  hơn  các  em  thích  Facebook.  Trẻ  em  cho  biết  
có  kiến  thức  tốt  hơn  cha  mẹ  về  các  ứng  dụng  và  trò  chơi.  Thời  gian  dành  cho  trực  tuyến  tăng  lên  trong  
suốt  các  năm  học,  đặc  biệt  là  vào  cuối  tuần.
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Không  nghiêm  trọng  chút  nào  %  Khá  nghiêm  trọng  %  Nghiêm  trọng  %  Rất  nghiêm  trọng

20

năm  thứ  nhất

lớp  5

lớp  1

Năm  thứ  ba

lớp  4

năm  thứ  6

lớp  3

năm  thứ  5

hạng  2

Năm  thứ  4

năm  thứ  2

lớp  6

Các  loại  tình  huống  tiềm  ẩn  rủi  ro  khác  nhau  đã  được  xem  xét  trong  phân  tích  của  chúng  tôi:  Bắt  nạt  trên  mạng,  

(xâm  phạm  trực  tuyến);  dấu  chân  kỹ  thuật  số  (nhận  thức  để  bảo  vệ  dữ  liệu  và  hình  ảnh  cá  nhân),  thời  gian  sử  dụng  thiết  

bị  (chi  tiêu  trực  tuyến  quá  lâu)  và  mối  nguy  hiểm  từ  người  lạ  (tham  gia  vào  các  cuộc  trò  chuyện  trực  tuyến  với  những  

người  gặp  lần  đầu  tiên  trên  mạng).

Hình  4.6.1.  Nhận  thức  về  rủi  ro  –  Bắt  nạt  trên  mạng:  trường  tiểu  học  và  trung  học4

4.6.1  Bắt  nạt  trên  

mạng  Nhận  thức  về  bắt  nạt  trên  mạng  là  một  tình  trạng  rủi  ro  là  rất  cao.  Đa  số  trẻ  em  ở  cả  cấp  tiểu  học  và  cấp  hai  

đều  thừa  nhận  hành  vi  này  là  có  hại  (Hình  4.6.1)  (dao  động  từ  59%  đến  77%).

4.6  Nhận  thức  của  trẻ  em  về  rủi  ro  trực  tuyến  là  gì?

9%

5%

5%  4%

số  8%

Công  viên  Marina  Everri  và  Kirsty

61%

Báo  cáo  nghiên  cứu  Zeeko
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14%

30%  40%  50%

10%

11%

7%

70%

14%

7%

2%

11%

10%

0%  10%

Tỷ  lệ  phần  trăm  cộng  lại  không  tới  100%  ở  đây  vì  biểu  đồ  này  cũng  thể  hiện  những  người  đã  bỏ  qua  câu  hỏi.
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14%
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Hình  4.6.2.  Nhận  thức  về  rủi  ro:  Bắt  nạt  qua  mạng  là  'rất  nghiêm  trọng'  và  Sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  Trường  
tiểu  học

(Hình  4.6.2).  Ví  dụ,  ở  các  trường  trung  học  56%  của  6

Hình  4.6.3.  Nhận  thức  về  rủi  ro:  Bắt  nạt  qua  mạng  là  'rất  nghiêm  trọng'  và  Sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  Trường  
trung  học

nam  thanh  thiếu  niên  coi  bắt  nạt  trực  

tuyến  là  'rất  nghiêm  trọng'  so  với  72%  nữ  thanh  niên  tham  gia  cùng  năm  đó  (Hình  4.6.3).

Khi  xem  xét  sự  khác  biệt  về  giới  tính,  nhận  thức  về  rủi  ro  ở  bé  gái  cao  hơn  bé  trai.  Bắt  đầu  từ  lớp  4  và  xuyên  

suốt  các  năm  học,  sự  chênh  lệch  giữa  nam  và  nữ  ngày  càng  tăng.

Công  viên  Marina  Everri  và  Kirsty

Báo  cáo  nghiên  cứu  Zeeko
Hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em  ở  Ireland  

2016-2018
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năm  (Hình  4.6.4).

Gần  một  nửa  mẫu  học  sinh  tiểu  học  và  trung  học  của  chúng  tôi  coi  vấn  đề  này  là  "rất  nghiêm  trọng".

Số  lượng  nữ  sinh  ở  cả  trường  tiểu  học  và  trung  học  nhận  thấy  hành  vi  này  là  nghiêm  trọng  đều  cao  hơn  nam  giới  trong  suốt  

các  năm  học.

Hình  4.6.4.  Nhận  thức  rủi  ro:  Dấu  chân  số  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học

lớp  coi  đây  là  vấn  đề  'rất  nghiêm  trọng'  đối  với  30%  thanh  thiếu  niên  ở  6

rủi  ro;  dưới  6%  học  sinh  đang  theo  học  các  năm  trung  học  cho  rằng  đó  là  nguy  cơ  'rất  nghiêm  trọng'

dữ  liệu  cá  nhân  của  họ  (tên,  hình  ảnh,  nhận  dạng  vị  trí,  v.v.)  khi  truy  cập  Internet.

Trẻ  nhỏ  coi  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  nghiêm  trọng  hơn  trẻ  lớn.  Từ  38%  đến  49%  học  sinh  trung  học  cho  biết  việc  dành  

thời  gian  trực  tuyến  quá  lâu  là  một  vấn  đề  nghiêm  trọng  ở  mức  độ  vừa  phải.

(Hình  4.6.5).

Nhận  thức  về  rủi  ro  liên  quan  đến  dấu  chân  kỹ  thuật  số  đề  cập  đến  nhận  thức  của  trẻ  em  về  việc  bảo  vệ

4.6.3  Thời  gian  sử  dụng  màn  hình

Tuy  nhiên,  khi  bước  vào  cấp  THCS,  mức  độ  nhận  thức  rủi  ro  giảm:  từ  52%  trẻ  trong  5  lớp.

4.6.2  Dấu  chân  kỹ  thuật  số

Báo  cáo  nghiên  cứu  Zeeko
Hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em  ở  Ireland  

2016-2018
Công  viên  Marina  Everri  và  Kirsty
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hơn  nam  giới  về  nhận  thức  rủi  ro  trước  mối  nguy  hiểm  lạ.

Phụ  nữ  cũng  có  nhiều  khả  năng  coi  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  quá  nhiều  là  nghiêm  trọng  so  với  nam  giới.

Lĩnh  vực  này  liên  quan  đến  việc  kiểm  tra  các  rủi  ro  phát  sinh  từ  việc  trẻ  em  tham  gia  vào  các  cuộc  trò  chuyện  

với  những  người  lần  đầu  gặp  trực  tuyến.  Trẻ  nhỏ  coi  vấn  đề  này  nghiêm  trọng  hơn  trẻ  lớn.  Như  thể  hiện  trong  hình  

dưới  đây  (Hình  4.6.6),  nhận  thức  về  mức  độ  rủi  ro  trong  quá  trình  chuyển  tiếp  từ  tiểu  học  sang  trung  học  cơ  sở  

đang  giảm  dần.  Hơn  40%  trẻ  lớp  1  và  lớp  5  cho  rằng  việc  tiếp  xúc  với  người  lạ  trên  mạng  là  rất  nguy  hiểm;  chỉ  có  

24%  thanh  thiếu  niên  học  năm  thứ  2  và  17%  học  sinh  năm  cuối  cấp  hai  coi  mối  nguy  hiểm  từ  người  lạ  là  rất  nghiêm  

trọng  (Hình  4.6.6).  Nữ  giới  cũng  có  tỷ  lệ  cao  hơn

Hình  4.6.5.  Nhận  thức  rủi  ro:  Thời  gian  sàng  lọc  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học

4.6.4  Người  lạ  nguy  hiểm:  nói  chuyện  với  người  lạ  trên  mạng
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Tóm  tắt  nhận  thức  về  rủi  ro

thanh  thiếu  niên  đang  học  trung  học  coi  những  khía  cạnh  này  là  ít  rủi  ro  hơn.  Nhìn  chung,  cả  trẻ  em  và  
thanh  thiếu  niên  dường  như  không  lo  lắng  về  việc  dành  quá  nhiều  thời  gian  trên  mạng.

Phần  lớn  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên  có  nhận  thức  đầy  đủ  về  rủi  ro  trực  tuyến  và  các  hành  vi  hung  hăng  
trực  tuyến  được  báo  cáo  là  đặc  biệt  nguy  hiểm.  Tuy  nhiên,  có  những  phân  đoạn  mẫu  không  thấy  rủi  ro  
trong  một  số  hành  vi  nhất  định  và  trẻ  em  cho  biết  chúng  thấy  mỗi  rủi  ro  là  "không  nghiêm  trọng  chút  
nào" (ví  dụ:  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị).  Về  vấn  đề  bảo  vệ  dữ  liệu,  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  và  mối  
nguy  hiểm  từ  người  lạ,  trẻ  nhỏ  có  xu  hướng  coi  đây  là  những  hành  vi  nguy  hiểm,  trong  khi  khi  chuyển  
sang  cấp  hai,  nhận  thức  của  chúng  dường  như  đã  được  điều  chỉnh  lại.  Nói  cách  khác,  trẻ  em  ở  trường  tiểu  
học  nhận  thức  được  sự  cần  thiết  phải  bảo  vệ  dữ  liệu  cá  nhân  của  mình  và  người  lạ  có  thể  là  mối  đe  dọa;  trong  khi

Hình  4.6.6.  Nhận  thức  rủi  ro:  Thời  gian  sàng  lọc  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học

Machine Translated by Google



st

25

Trong  phần  này,  chúng  tôi  kiểm  tra  xem  liệu  trẻ  em  có  trải  nghiệm  trực  tiếp  với  những  rủi  ro  trực  tuyến  mà  chúng  

tôi  đã  minh  họa  ở  phần  trên  hay  không.  Ngoài  ra,  chúng  tôi  tập  trung  vào  một  lĩnh  vực  phân  tích  chỉ  dành  cho  học  sinh  

tiểu  học  liên  quan  đến  trò  chơi  trực  tuyến  để  kiểm  tra  khả  năng  tiếp  cận  các  trò  chơi  trên  18  tuổi  của  chúng;  và  một  

lĩnh  vực  phân  tích  dành  riêng  cho  học  sinh  trung  học  để  điều  tra  các  hành  vi  gửi  tin  nhắn  tình  dục,  tức  là  gửi  văn  bản  

và  hình  ảnh  có  nội  dung  khiêu  dâm  hoặc  nội  dung  khỏa  thân  rõ  ràng.

Hình  4.7.1.  Kinh  nghiệm  bắt  nạt  trên  mạng  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học

4.7.1  Chứng  kiến  và  là  nạn  nhân  của  bắt  nạt  qua  mạng

Chúng  tôi  đã  hỏi  học  sinh  ở  cả  trường  tiểu  học  và  trung  học  xem  các  em  có  chứng  kiến  và/hoặc  từng  bị  bắt  nạt  qua  

mạng  hay  không.  Trong  cả  hai  trường  hợp,  chúng  tôi  đều  quan  sát  thấy  trải  nghiệm  này  ngày  càng  gia  tăng  trong  suốt  

những  năm  học.  Về  việc  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  trên  mạng,  khoảng  20%  đến  30%  trẻ  em  ở  trường  tiểu  học  và  30%  đến  

45%  ở  trường  trung  học  đã  chứng  kiến  các  hành  vi  bạo  lực  trực  tuyến.  lên  18%  vào  năm  thứ  6  (Hình  4.7.1).

Tỷ  lệ  bé  gái  vừa  chứng  kiến  vừa  là  nạn  nhân  của  bắt  nạt  qua  mạng  cao  gấp  đôi  so  với

tỷ  lệ  phần  trăm  của  các  đồng  nghiệp  nam  của  họ.  Sự  khác  biệt  này  có  thể  quan  sát  được  bắt  đầu  từ  lớp  5 .  Trong  mẫu  trẻ  

nhỏ  (lớp  1  đến  lớp  4 ),  tỷ  lệ  bé  trai  chứng  kiến  và  bị  bắt  nạt  trên  mạng  cao  hơn  một  chút  so  với  tỷ  lệ  bé  gái  (Hình  

4.7.2).

Trẻ  em  là  nạn  nhân  của  bắt  nạt  trực  tuyến  dao  động  từ  10%  trong  1

4.7  Trẻ  em  có  trải  nghiệm  rủi  ro  trên  mạng  không?
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Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam

%  bị  bắt  nạt  qua  mạng

Trong  6  nạn  nhân  bị  xâm  hại  trực  tuyến  là  31%  (so  với  37%  và  11%  ở  nam  giới)  (Hình  4.7.3).

Hình  4.7.2.  Trải  nghiệm  bắt  nạt  trên  mạng  và  sự  khác  biệt  giới  tính  –  Trường  tiểu  học

năm  học  cấp  2,  nữ  chứng  kiến  bắt  nạt  qua  mạng  là  60%;  trong  khi  những  cái  đó

%  Đã  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  qua  mạng

%Đã  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  qua  mạng  %  Bị  bắt  nạt  qua  mạng

Hình  4.7.3.  Trải  nghiệm  bắt  nạt  trên  mạng  và  sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  Trường  trung  học

26
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Hình  4.7.4.  Kinh  nghiệm  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  –  Tiểu  học,  THCS

lớp)  (Hình  4.7.5).

4.7.2  Nói  chuyện  với  người  lạ  trên  
mạng  Phần  này  nhằm  đánh  giá  sự  tiếp  xúc  của  trẻ  với  những  người  lần  đầu  gặp  trên  mạng  (người  lạ).  

Học  sinh  cấp  hai  tiếp  xúc  trực  tuyến  nhiều  hơn  với  người  lạ,  cụ  thể:  50%  nam  và  32%  nữ  so  với  28%  nam  
và  11%  nữ  ở  trường  tiểu  học.  Nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  tăng  dần  trong  suốt  các  năm  tiểu  học  và  
trung  học,  đỉnh  điểm  là  62%  học  sinh  đang  học  năm  thứ  6  (Hình  4.7.4)

Khi  xem  xét  sự  khác  biệt  về  giới  tính,  nhiều  nam  thanh  thiếu  niên  đang  theo  học  tại  các  trường  trung  
học  tham  gia  vào  các  cuộc  trò  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  (ví  dụ:  65%  so  với  59%  ở  lớp  6) .
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4.7.3  Chơi  game  trực  tuyến  ở  trường  
tiểu  học  Tỷ  lệ  trẻ  em  cho  biết  chơi  game  trực  tuyến  với  người  lạ  dao  động  từ  24%

Hình  4.7.6.  Kinh  nghiệm  chơi  trực  tuyến  với  người  lạ  –  Trường  tiểu  học

ở  lớp  1  đến  53%  ở  lớp  6  (Hình  4.7.6).

Hình  4.7.5.  Kinh  nghiệm  nói  chuyện  với  người  lạ  trên  mạng  và  sự  khác  biệt  giới  tính  –  THCS

Chơi  với  người  lạ  là  hoạt  động  chủ  yếu  được  các  bé  trai  thực  hiện  (58%  bé  trai  so  với  26%  bé  gái).  Số  
nam  sinh  chơi  với  người  lạ  tăng  từ  32%  ở  lớp  1  lên  72%  ở  lớp  6 ;  ngược  lại  số  bé  gái  tăng  từ  13%  lên  
33%  (Hình  4.7.7)
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CON  TRAI  CON  GÁI  B  OY  CON  GÁI  CON  TRAI  CON  GÁI  CON  TRAI  CON  GÁI  CON  GÁI  CON  GÁI  CON  GÁI

Hình  4.7.7.  Kinh  nghiệm  chơi  với  người  lạ  trên  mạng  và  sự  khác  biệt  giới  tính  –  Tiểu  học

Hình  4.7.8.  Kinh  nghiệm  chơi  game  trên  18  tuổi  và  sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  Tiểu  học

1ST  1ST  2ND  2ND  3RD  3RD  4T  H  4T  H  5T  H  5T  H  6T  H  6T  H

Đối  với  việc  chơi  trò  chơi  dành  cho  người  trên  18  tuổi,  48%  nam  sinh  và  12%  nữ  sinh  ở  trường  tiểu  học  cho  
biết  đã  chơi  những  trò  chơi  này.  Nhìn  vào  xu  hướng  tự  báo  cáo  trong  những  năm  tiểu  học,  số  lượng  nam  sinh  
tham  gia  vào  hoạt  động  này  ngày  càng  tăng:  ví  dụ,  ở  lớp  6 ,  64%  nam  sinh  so  với  18%  nữ  sinh  cho  biết  chơi  
trò  chơi  trên  18  tuổi  ( Hình  4.7.8).
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năm,  giá  trị  cao  nhất  liên  quan  đến  việc  gửi  tin  nhắn  sext  (41%  nam  so  

với  26%  nữ),  gửi  hình  ảnh  khỏa  thân  hoặc  bán  khỏa  thân  (33%  nam  so  với  23%  nữ)  và  gửi  tin  nhắn  sext  cho  người  

không  phải  bạn  tình  (32%  nam  so  với  22%  nữ  giới).  Sự  khác  biệt  nhỏ  được  quan  sát  thấy  ở  số  thanh  thiếu  niên  nam  

và  nữ  chia  sẻ  giới  tính  (ví  dụ:  24%  so  với  20%  ở  nhóm  thứ  6) .

Hành  vi  sexting  gia  tăng  trong  suốt  những  năm  học  cấp  hai:  36%  thanh  thiếu  niên  theo  học  lớp  6

năm).

Nhìn  vào  thanh  thiếu  niên  tham  dự  6

Các  phân  tích  về  sự  khác  biệt  về  giới  cho  thấy  tỷ  lệ  phần  trăm  ở  nhóm  nam  (Hình  4.7.9)  cao  hơn  ở  nhóm  nữ  (Hình  

4.7.10)  đối  với  cả  5  loại  hành  vi  sexting  được  xem  xét.

Các  phân  tích  về  chủ  đề  này  chỉ  được  thực  hiện  với  một  mẫu  học  sinh  trung  học.  Chúng  tôi  yêu  cầu  sinh  viên  báo  cáo  

xem  họ  có  gửi  tin  nhắn  khiêu  dâm  hoặc  hình  ảnh  khỏa  thân/bán  khỏa  thân,  chia  sẻ  chúng,  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cho  những  

người  không  phải  bạn  tình  hay  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cho  người  mà  họ  gặp  lần  đầu  trên  mạng  hay  không.

Hình  4.7.9.  Trải  nghiệm  sexting  và  khác  biệt  giới  tính:  Nam  –  THCS

năm  tự  khai  đã  gửi  tin  nhắn  có  nội  dung  khiêu  dâm.  Các  học  sinh  lớn  hơn  ( năm  thứ  6)  cũng  có  tỷ  lệ  phần  trăm  cao  nhất  trong  

các  hành  vi  khác  liên  quan  đến  gửi  tin  nhắn  tình  dục:  30%  gửi  hình  ảnh,  22%  gửi  tin  nhắn  tình  dục  được  chia  sẻ,  28%  gửi  tin  

nhắn  tình  dục  cho  người  không  phải  là  đối  tác  và  16%  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cho  người  mới  gặp  trực  tuyến  lần  đầu  tiên.

4.7.4  Hành  vi  nhắn  tin  tình  dục  ở  trường  trung  học
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Hình  4.7.10.  Trải  nghiệm  sexting  và  khác  biệt  giới  tính:  Nữ  –  THCS

Trẻ  em  tham  gia  vào  các  hoạt  động  trực  tuyến  tiềm  ẩn  nhiều  rủi  ro,  chẳng  hạn  như  nhìn  thấy  và  trở  thành  nạn  nhân  

của  các  hành  vi  xâm  lược  trực  tuyến  cũng  như  nói  chuyện  với  người  lạ  trên  mạng,  cả  ở  trường  tiểu  học  và  trung  học.  

Trải  nghiệm  rủi  ro  gia  tăng  trong  suốt  những  năm  học  tiểu  học  và  trung  học.  Ở  các  trường  tiểu  học,  gần  50%  trẻ  em  

tham  gia  các  hoạt  động  chơi  game  dựa  trên  sự  tương  tác  trực  tuyến  với  người  lạ;  tương  tự,  gần  60%  nam  sinh  chơi  

trò  chơi  trên  18  tuổi.  Ở  các  trường  trung  học,  gửi  tin  nhắn  tình  dục  và  tham  gia  vào  các  cuộc  trò  chuyện  với  những  

người  gặp  lần  đầu  trực  tuyến  tăng  dần  từ  năm  thứ  1  đến  năm  thứ  6 .

Sự  khác  biệt  về  giới  tính  là  đáng  kể  trong  tất  cả  các  trải  nghiệm  trực  tuyến  được  xem  xét:  Ở  các  trường  tiểu  học,  

nam  sinh  tham  gia  nhiều  hơn  nữ  sinh  khi  chơi  với  người  lạ  và  chơi  các  trò  chơi  dành  cho  người  trên  18  tuổi.  Ở  các  

trường  trung  học,  số  lượng  nữ  sinh  nhìn  thấy  và  là  nạn  nhân  của  các  hành  vi  xâm  lược  trực  tuyến  cao  hơn  nam  giới;  

trong  khi  số  lượng  nam  giới  tham  gia  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  và  thực  hiện  một  số  hành  vi  gửi  tin  nhắn  

tình  dục  lại  cao  hơn  nữ  giới.  Giải  thích  những  kết  quả  này  được  cung  cấp  trong  phần  kết  luận.
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54%

Trường  tiểu  học  DEIS

59%

24%%  TV  thông  minh

39%

Ngoài  ra,  số  lượng  nữ  sinh  theo  học  tại  các  trường  tiểu  học  DEIS  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  cao  hơn  nam  
giới  (lần  lượt  là  57%  và  51%).

%  Điện  thoại  thông  minh

23%

máy  tính  bảng  và  điện  thoại  thông  minh,  trong  khi  học  sinh  cấp  hai  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh,  máy  tính  và  máy  tính  

bảng.  Những  khác  biệt  nhỏ  được  quan  sát  thấy  ở  các  trường  trung  học  (ví  dụ:  92%  ở  các  trường  DEIS  và  94%  ở  các  trường  DEIS).

Từ  năm  2005,  các  trường  học  nằm  trong  các  cộng  đồng  có  nguy  cơ  gặp  khó  khăn  về  kinh  tế  và  xã  hội  
đã  nhận  được  nguồn  vốn  đặc  biệt  để  hỗ  trợ  việc  học  tập  và  giáo  dục  của  trẻ  em.  Các  trường  DEIS  (Mang  
lại  Cơ  hội  Bình  đẳng  trong  Trường  học)  có  mặt  trên  khắp  Ireland.  Số  trẻ  em  mà  Zeeko  tiếp  cận  là  6.244,  
phần  lớn  học  tại  các  trường  tiểu  học  của  DEIS  (N=  4.399),  trong  khi  1.845  học  sinh  theo  học  tại  các  
trường  trung  học  của  DEIS.

3%

%  của  Laptop  hoặc  Desktop

Trường  tiểu  học  NON-DEIS

%  sách  điện  tử

4.8  Xu  hướng  hành  vi  khi  nhìn  trẻ  học  các  trường  khác  nhau

37%

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%

19%

36%

47%

30%  trẻ  em  tại  các  trường  tiểu  học  DEIS  cho  biết  dành  1  đến  2  giờ  trực  tuyến  mỗi  ngày  và  14%  hơn  5  giờ  
trong  các  ngày  trong  tuần;  tỷ  lệ  này  cao  hơn  tỷ  lệ  tự  báo  cáo  của  trẻ  em  học  ở  trường  khác  (9%)  (Hình  
4.8.2).

19%

NON-DEIS  đã  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh)  ngoại  trừ  việc  sử  dụng  các  trò  chơi  trên  bảng  điều  khiển  (47%  ở  
DEIS  và  38%  ở  NON-DEIS).  Tỷ  lệ  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  để  truy  cập  Internet  cao  hơn  ở  nhóm  trẻ  em  
theo  học  tại  các  trường  DEIS  (54%  so  với  47%)  (Hình  4.8.1)

64%

Hình  4.8.1.  Sử  dụng  thiết  bị  truy  cập  Internet  –  trường  Tiểu  học  DEIS  và  NON-DEIS

2%

%  của  máy  tính  bảng

Truy  cập  Internet  bằng  các  thiết  bị  khác  nhau  ở  các  trường  tiểu  học  và  trung  học  của  DEIS  tương  tự  như  xu  
hướng  được  quan  sát  thấy  ở  các  trường  khác  (NON-DEIS)5 :  Trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  chủ  yếu  được  sử  dụng

40%

%  máy  chơi  game

4.8.1  trường  DEIS

%  số  iPod

của  các  trường  chúng  tôi  khảo  sát  nhằm  mục  đích  mô  tả  hơn  là  suy  luận.
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Trong  những  ngày  cuối  tuần,  24%  trẻ  em  ở  các  trường  DEIS  dành  hơn  5  giờ  mỗi  ngày  để  trực  tuyến  (18%  ở  các  
trường  NON-DEIS)  (Hình  4.8.3).

Hình  4.8.3.  Thời  gian  trực  tuyến  những  ngày  cuối  tuần  –  trường  Tiểu  học  DEIS  và  NON-DEIS

DEIS  KHÔNG  DEIS

Hình  4.8.2.  Thời  gian  trực  tuyến  các  ngày  trong  tuần  –  trường  Tiểu  học  DEIS  và  NON-DEIS
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Cụ  thể,  30%  nam  sinh  và  20%  nữ  sinh  cho  biết  họ  dành  hơn  5  giờ  mỗi  ngày  trên  mạng  vào  cuối  tuần  (21%  và  15%  ở  các  

trường  NON-DEIS).

Nhận  thức  về  rủi  ro  đối  với  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  là  đầy  đủ,  như  được  quan  sát  thấy  ở  phần  

còn  lại  của  mẫu  trẻ  em  tham  gia.  Bắt  nạt  qua  mạng  được  68%  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  DEIS  và  72%  trẻ  em  ở  các  

trường  trung  học  DEIS  đánh  giá  là  một  nguy  cơ  'rất  nghiêm  trọng'.  Tương  tự,  việc  bảo  vệ  dữ  liệu  cá  nhân  trực  tuyến  

(dấu  chân  kỹ  thuật  số)  được  trẻ  em  ở  cả  trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  coi  là  rủi  ro.  Gần  50%  trẻ  em  tại  các  trường  

tiểu  học  DEIS  đánh  giá  dấu  chân  kỹ  thuật  số  là  một  vấn  đề  rất  nghiêm  trọng,  khác  với  trẻ  lớn  hơn  ở  trường  trung  học  

DEIS

trường  học  (36%).  Cuối  cùng,  có  sự  khác  biệt  nhỏ  so  với  các  trẻ  còn  lại  trong  mẫu  (NON-DEIS

trường  học)  (Hình  4.8.5).

Con  trai  có  xu  hướng  dành  nhiều  thời  gian  trực  tuyến  hơn  con  gái  cả  vào  các  ngày  trong  tuần  và  cuối  tuần.

Mức  độ  kiến  thức  tự  đánh  giá  của  trẻ  so  với  phụ  huynh  thấp  hơn  so  với  mẫu  trẻ  em  học  trường  khác  còn  lại.  Trẻ  em  theo  

học  tại  các  trường  tiểu  học  DEIS  cho  biết  biết  nhiều  hơn  cha  mẹ,  đặc  biệt  là  về  trò  chơi  trực  tuyến  (47%)  và  ứng  dụng  

(43%)  (Hình  4.8.4).

Hình  4.8.4.  Trình  độ  kiến  thức  so  với  phụ  huynh  –  trường  TIỂU  HỌC  DEIS  và  NON-DEIS

23%

Machine Translated by Google



36

Hình  4.8.5.  Nhận  thức  về  rủi  ro:  Dấu  chân  kỹ  thuật  số  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  và  NON-DEIS

Như  đã  thảo  luận  trong  phần  II  của  báo  cáo,  trẻ  em  coi  việc  dành  thời  gian  trực  tuyến  quá  lâu  là  một  rủi  ro  
nghiêm  trọng  ở  mức  độ  vừa  phải  so  với  các  hình  thức  rủi  ro  khác,  chẳng  hạn  như  bắt  nạt  trên  mạng.  Trong  mẫu  
trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  DEIS,  xu  hướng  tương  tự  cũng  được  quan  sát  thấy;  tuy  nhiên,  họ  có  xu  hướng  
đánh  giá  thấp  rủi  ro  này  một  chút:  17%  và  21%  ở  trường  tiểu  học  và  trung  học  lần  lượt  đánh  giá  thời  gian  
sàng  lọc  là  'không  nghiêm  trọng  chút  nào' (Hình  4.8.6).

Hình  4.8.6.  Nhận  thức  rủi  ro:  Thời  gian  sàng  lọc  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  và  NON-DEIS

%  Không  nghiêm  trọng  chút  nào  %  Khá  nghiêm  trọng  %  Nghiêm  trọng  %  Rất  nghiêm  trọng
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Hình  4.8.7.  Nhận  thức  rủi  ro:  Thời  gian  sàng  lọc  –  Trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  và  NON-DEIS

Nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  được  39%  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  DEIS  đánh  giá  là  hành  vi  nguy  hiểm  'rất  nghiêm  

trọng'.  Ở  các  trường  trung  học  DEIS,  30%  coi  đây  là  hành  vi  có  mức  độ  rủi  ro  từ  trung  bình  đến  thấp.  Sự  khác  biệt  so  với  

phần  còn  lại  của  mẫu  là  tương  đối  nhỏ  (Hình  4.8.7).

Tóm  tắt  sở  thích  về  nội  dung  trực  tuyến  và  nhận  thức  rủi  ro  của  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  DEIS

Gần  một  nửa  số  nữ  sinh  trong  mẫu  của  chúng  tôi  đang  theo  học  tại  các  trường  tiểu  học  DEIS  (47%)  coi  việc  tham  gia  trò  chuyện  

với  những  người  gặp  lần  đầu  trực  tuyến  là  'nghiêm  túc'  so  với  30%  nam  sinh  học  cùng  trường.  Xu  hướng  này  phản  ánh  những  gì  

đã  được  quan  sát  thấy  trong  những  phát  hiện  trước  đây  về  sự  khác  biệt  giới  tính:  các  cô  gái  và  thanh  thiếu  niên  nữ  có  xu  

hướng  đánh  giá  rủi  ro  trực  tuyến  là  nguy  hiểm  hơn  so  với  các  bạn  nam  cùng  lứa.

Số  lượng  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  DEIS  truy  cập  Internet  bằng  điện  thoại  thông  minh  cao  hơn  và  dành  nhiều  thời  gian  

trực  tuyến  hơn  vào  các  ngày  trong  tuần  và  cuối  tuần  so  với  trẻ  em  học  tại  các  trường  không  thuộc  DEIS.  Nhận  thức  về  rủi  ro  

trực  tuyến  của  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  DEIS  không  khác  biệt  đáng  kể

từ  xu  hướng  quan  sát  được  ở  mẫu  lớn  hơn  về  trẻ  em  theo  học  các  loại  trường  khác.  Ngoài  ra,  nữ  giới  theo  học  tại  các  trường  

DEIS  lo  ngại  về  rủi  ro  trực  tuyến  hơn  so  với  các  bạn  nam  cùng  lứa.

Bắt  nạt  qua  mạng  cũng  được  coi  là  một  nguy  cơ  'rất  nghiêm  trọng'  đối  với  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  DEIS;  ngược  lại,  

việc  dành  thời  gian  trực  tuyến  quá  lâu  không  được  đánh  giá  là  một  rủi  ro  nghiêm  trọng.
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Khi  xem  xét  trải  nghiệm  trực  tuyến  của  trẻ  em  học  tại  các  trường  tiểu  học  và  trung  học  thuộc  DEIS  bị  
bắt  nạt  qua  mạng  (chứng  kiến  và  trở  thành  nạn  nhân),  tần  suất  của  những  hành  vi  này  cao  hơn  một  chút  so  
với  tần  suất  được  quan  sát  thấy  ở  nhóm  bạn  cùng  lứa  học  tại  các  trường  không  thuộc  DEIS.  Chứng  kiến  
hành  vi  xâm  lược  trực  tuyến  được  báo  cáo  bởi  28%  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  của  DEIS,  tỷ  lệ  này  tăng  
lên  đến  38%  ở  các  trường  trung  học  (Hình  4.8.8).

Hình  4.8.8.  Kinh  nghiệm  bắt  nạt  qua  mạng  –  các  trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  và  NON-DEIS

Khi  xem  xét  sự  khác  biệt  về  giới,  46%  nữ  sinh  theo  học  tại  các  trường  trung  học  DEIS  cho  biết  đã  chứng  
kiến  các  giai  đoạn  bạo  lực  trực  tuyến  và  22%  là  nạn  nhân  của  bắt  nạt  qua  mạng;  tỷ  lệ  này  cao  hơn  so  với  
mẫu  nữ  đang  theo  học  tại  các  trường  trung  học  cơ  sở  khác  (Hình  4.8.9).
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Về  trải  nghiệm  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ,  20%  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  DEIS  cho  biết  các  em  đã  trò  

chuyện  với  những  người  lần  đầu  gặp  trực  tuyến.  Ở  các  trường  trung  học,  48%  thanh  thiếu  niên  cho  biết  đã  trải  qua  

trải  nghiệm  đó  (so  với  40%  trong  mẫu  lớn  hơn).  Các  phân  tích  liên  quan  đến  sự  khác  biệt  giới  tính  trong  lĩnh  vực  

chủ  đề  này  đã  xác  nhận  rằng  nam  giới  trò  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  nhiều  hơn  nữ  giới.  Ở  các  trường  trung  học  

DEIS,  cả  nam  và  nữ  đều  có  tỷ  lệ  cao  hơn  so  với  các  bạn  cùng  lứa  tuổi  và  nhìn  chung  nam  sinh  ở  các  trường  DEIS  

được  đánh  giá  cao  hơn  nữ  ở  cả  trường  tiểu  học  và  trung  học  (55%  so  với  37%)  (Hình  4.8.11  và  4.8  .12)

Hình  4.8.9.  Kinh  nghiệm  bị  bắt  nạt  qua  mạng:  NỮ  –  trường  tiểu  học  và  trung  học  DEIS  và  NON-DEIS

%Đã  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  qua  mạng  %  Bị  bắt  nạt  qua  mạng

Hình  4.8.10.  Kinh  nghiệm  bắt  nạt  qua  mạng:  NAM  –  DEIS  và  NON-DEIS  các  trường  tiểu  học  và  trung  học

%Đã  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  qua  mạng  %  Bị  bắt  nạt  qua  mạng

Số  lượng  trẻ  em  nam  và  thanh  thiếu  niên  bị  bắt  nạt  qua  mạng  cao  hơn  trong  mẫu  của  các  trường  tiểu  học  và  trung  

học  của  DEIS  (Hình  4.8.10).
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Hình  4.8.11.  Kinh  nghiệm  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  và  Phân  biệt  giới  tính  –  trường  Tiểu  học  
DEIS  và  NON-DEIS

Hình  4.8.12.  Kinh  nghiệm  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  và  Phân  biệt  giới  tính  –  trường  THCS  DEIS  
và  NON-DEIS

Đối  với  việc  chơi  với  người  lạ  trực  tuyến,  chỉ  xem  xét  mẫu  học  sinh  tiểu  học:  42%  trẻ  em  ở  trường  DEIS  
cho  biết  có  chơi  với  người  lạ  (tương  tự  so  với  mẫu  lớn  hơn).  Số  học  sinh  nữ  của  trường  DEIS  tham  gia  
chơi  game  trực  tuyến  với  người  lạ  ít  hơn  một  nửa  số  học  sinh  nam  (26%  so  với  61%)  (Hình  4.8.13).
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Chơi  trò  chơi  dành  cho  người  trên  18  tuổi  là  hoạt  động  được  báo  cáo  bởi  34%  trẻ  em  theo  học  các  trường  
tiểu  học  DEIS  (31%  trong  mẫu  trẻ  em  học  tại  các  trường  khác).  Gần  60%  trẻ  em  trong  mẫu  của  các  trường  DEIS  
(57%  nam  so  với  15%  nữ)  cho  biết  đã  chơi  một  trò  chơi  trên  18  tuổi  (so  với  47%  nam  sinh  ở  các  trường  NON-
DEIS).

gửi  hình  ảnh  khêu  gợi  tình  dục  cho  người  gặp  trực  tuyến  lần  đầu  tiên  (phạm  vi:  8%  khi  gửi  ảnh  khỏa  thân/bán  
khỏa  thân  cho  người  gặp  trực  tuyến  -  17%  khi  gửi  hình  ảnh  khêu  gợi  tình  dục
tin  nhắn)  (Hình  4.8.14).

trường  học,  tỷ  lệ  phần  trăm  cao  hơn  ở  tất  cả  các  loại  hành  vi  gửi  tin  nhắn  tình  dục,  từ  gửi  tin  nhắn  văn  
bản  khiêu  dâm  đến  chia  sẻ  ảnh/video  khỏa  thân/bán  khỏa  thân  do  người  khác  gửi  cho  thanh  thiếu  niên

Trong  mẫu  học  sinh  trung  học  đang  theo  học  tại  các  trường  DEIS,  chúng  tôi  đã  điều  tra  xem  liệu  thanh  thiếu  
niên  có  liên  quan  đến  hành  vi  gửi  tin  nhắn  tình  dục  hay  không.  Như  đã  lưu  ý  đối  với  mẫu  tổng  thể  của  học  
sinh  cấp  hai,  hành  vi  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cho  thấy  sự  gia  tăng  trong  suốt  những  năm  học  cấp  hai.  trong  DEIS

Hình  4.8.13.  Kinh  nghiệm  chơi  trực  tuyến  với  người  lạ  và  khác  biệt  giới  tính  –  trường  DEIS  và  NON-DEIS  
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%  được  phân  loại  theo  giới  tính  Không  phải  đối  tác

%  tin  nhắn  giới  tính  đã  gửi
17%

15%

%  giới  tính  được  chia  sẻ
15%

10%

13%

số  8%

12%

11%
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5%
%  Đã  gửi  tin  nhắn  cho  ai  đó  đã  gặp  trực  tuyến

%  hình  ảnh  giới  tính  đã  gửi

Hình  4.8.14.  Kinh  nghiệm  gửi  tin  nhắn  tình  dục  –  trường  TRUNG  HỌC  DEIS  và  NON-DEIS

Nhìn  vào  sự  khác  biệt  về  giới  tính,  nam  giới  trong  các  trường  DEIS  có  tần  suất  thực  hiện  hành  vi  sexting  
cao  hơn  nữ  giới.  Ở  các  trường  DEIS,  21%  gửi  tin  nhắn  khêu  gợi  tình  dục,  18%  gửi  tin  nhắn  sex  cho  người  
không  phải  bạn  tình  và  17%  chia  sẻ  hoặc  cho  bạn  bè  xem  ảnh  khỏa  thân/bán  khỏa  thân  do  người  khác  gửi  cho  
họ  (Hình  4.8.15).
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Hình  4.8.15.  Trải  nghiệm  về  sexting  và  sự  khác  biệt  về  giới  tính  –  trường  TRUNG  HỌC  DEIS  và  NON-DEIS

Tổng  hợp  rủi  ro  trải  nghiệm  trực  tuyến  của  trẻ  em  theo  học  trường  DEIS

Ngày  càng  có  nhiều  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên  theo  học  tại  các  trường  DEIS  có  những  trải  nghiệm  trực  tuyến  tiềm  
ẩn  nhiều  rủi  ro,  đặc  biệt  là  những  vấn  đề  liên  quan  đến  bắt  nạt  qua  mạng  và  gửi  tin  nhắn  tình  dục.  Ngoài  ra,  nữ  

giới  trong  các  trường  DEIS  tham  gia  chơi  game,  nói  chuyện  với  người  lạ  và  thử  nghiệm  tình  dục  trực  tuyến  ít  hơn  

nam  giới;  trong  khi  họ  chứng  kiến  và  là  nạn  nhân  của  sự  xâm  lược  trực  tuyến  nhiều  hơn  nam  giới.
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Trong  loạt  phân  tích  cuối  cùng  này,  chúng  tôi  tập  trung  vào  mẫu  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  Đa  giáo  phái.

ứng  dụng  và  trò  chơi  trực  tuyến  (lần  lượt  là  58%  và  62%  ở  các  trường  CA;  54%  và  60%  ở  MD

Về  độ  tuổi  truy  cập  internet  và  thời  gian  trực  tuyến,  không  có  sự  khác  biệt  nào  được  tìm  thấy.  Về  mức  độ  hiểu  
biết  về  Internet  được  báo  cáo  so  với  phụ  huynh:  số  lượng  trẻ  em  ở  các  trường  Công  giáo  cho  biết  có  kiến  thức  tốt  
hơn  cha  mẹ  chúng  cao  hơn  một  chút,  đặc  biệt  là  về  các  vấn  đề  liên  quan  đến  Internet.

4.8.2  Công  giáo  và  đa  giáo  phái:  Trường  tiểu  học

Hình  4.8.1.  Thiết  bị  dùng  để  truy  cập  Internet  –  Trường  Tiểu  học  Công  giáo  và  Đa  giáo  phái

Nhận  thức  về  bắt  nạt  qua  mạng  là  một  hành  vi  có  nguy  cơ  cao  được  quan  sát  thấy  ở  mẫu  trẻ  em  theo  học  cả  hai  loại  
trường  (Hình  4.8.2).

Trẻ  em  ở  cả  trường  tiểu  học  Đa  giáo  và  Công  giáo  sử  dụng  các  thiết  bị  khác  nhau  để  truy  cập  Internet:  máy  tính  
bảng,  điện  thoại  thông  minh,  máy  tính  xách  tay  và  máy  chơi  game.  Xu  hướng  quan  sát  được  ở  hai  nhóm  là  tương  tự  
nhau.  Trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  đa  tôn  giáo  có  tỷ  lệ  sử  dụng  các  thiết  bị  khác  nhau  để  truy  cập  Internet  cao  
hơn  một  chút,  ngoại  trừ  điện  thoại  thông  minh  (46%  ở  MD6,  48%  CA)  và  iPod  (20%  MD  và  22%  CA)  (Hình  4.8.1).

(N=  2.193)  và  trường  Công  giáo  (N=  28.763).  Trong  đoạn  này  chúng  tôi  chỉ  tập  trung  vào  xu  hướng  hành  vi  của  trẻ  
em  ở  trường  tiểu  học  (Công  giáo,  N=  23.851;  Đa  giáo,  N=2.057);  trong  khi  ở  phần  tiếp  theo,  chúng  tôi  sẽ  minh  họa  
các  phân  tích  về  học  sinh  trung  học.
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7

7

Hình  4.8.2.  Nhận  thức  về  rủi  ro:  Bắt  nạt  trên  mạng  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  phái

Một  xu  hướng  tương  tự  cũng  được  quan  sát  thấy  trong  các  câu  trả  lời  của  trẻ  em  liên  quan  đến  việc  đánh  giá  mức  độ  rủi  ro  

bắt  nguồn  từ  việc  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  (4.8.4).

Tầm  quan  trọng  của  việc  bảo  vệ  dữ  liệu  cá  nhân  (dấu  chân  kỹ  thuật  số)  đã  được  trẻ  nhỏ  thừa  nhận:  gần  một  nửa  số  học  sinh  

theo  học  tại  các  trường  Công  giáo  (48%)  và  42%  theo  học  tại  các  trường  đa  giáo  phái  cho  biết  dấu  chân  kỹ  thuật  số  là  một  

vấn  đề  'rất  nghiêm  trọng' (Hình  4.8.  3).

Hình  4.8.3.  Nhận  thức  rủi  ro:  Dấu  chân  kỹ  thuật  số  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  phái

Trường  tiểu  học  đa  giáo  phái

%  Không  nghiêm  trọng  chút  nào  %  Khá  nghiêm  trọng  %  Nghiêm  trọng  %  Rất  nghiêm  trọng
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số  8

Các  phân  tích  liên  quan  đến  sự  khác  biệt  giới  tính  trong  hai  mẫu  đã  xác  nhận  rằng  các  bé  gái  coi  tất  cả  những  tình  

huống  này  là  rủi  ro  hơn  các  bé  trai.

Đối  với  nguy  cơ  dành  quá  nhiều  thời  gian  trực  tuyến  (thời  gian  sử  dụng  thiết  bị),  các  đánh  giá  của  trẻ  tập  trung  

vào  mức  độ  rủi  ro  từ  trung  bình  đến  thấp,  xác  nhận  rằng  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  không  được  coi  là  hành  vi  có  hại

Hình  4.8.5.  Nhận  thức  rủi  ro:  Thời  gian  sàng  lọc  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  phái

Kinh  nghiệm  chứng  kiến  bắt  nạt  trên  mạng  được  báo  cáo  bởi  25%  trẻ  em  theo  học  ở  cả  trường  tiểu  học  Công  giáo  và  

Đa  giáo  phái.  Trải  nghiệm  bị  bắt  nạt  trên  mạng  là  tương  tự  nhau  ở  cả  hai  nhóm  (Hình  4.8.6).

Hình  4.8.4.  Nhận  thức  rủi  ro:  Nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  phái8

(4.8.5).
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Hình  4.8.6.  Kinh  nghiệm  bắt  nạt  trên  mạng  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  phái

Trải  nghiệm  tham  gia  trò  chuyện  trực  tuyến  với  những  người  gặp  lần  đầu  (nói  chuyện  với  người  lạ)  cao  
hơn  một  chút  ở  mẫu  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  đa  giáo:  22%  so  với  20%.

Xét  về  sự  khác  biệt  giới  tính  trong  trải  nghiệm  bắt  nạt  qua  mạng,  có  sự  khác  biệt  rất  nhỏ  giữa  nam  và  
nữ  theo  học  ở  cả  trường  Đa  giáo  và  trường  Công  giáo,  như  thể  hiện  trong  hình  dưới  đây  (Hình  4.8.7).

Hình  4.8.7.  Kinh  nghiệm  bắt  nạt  trên  mạng  và  khác  biệt  giới  tính  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  
phái

47

Trường  tiểu  học  Công  giáo

Trường  tiểu  học  đa  giáo  phái
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Tổng  hợp  các  trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo  phái
Khi  xem  xét  mẫu  trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  tôn  giáo,  chỉ  có  những  khác  biệt  nhỏ  
xuất  hiện.  Số  lượng  trẻ  em  ở  các  trường  Công  giáo  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  để  truy  cập  Internet  cao  hơn  
một  chút  và  khẳng  định  biết  nhiều  hơn  cha  mẹ  về  các  ứng  dụng  và  trò  chơi  trực  tuyến.  Ngoài  ra,  nhận  thức  về  rủi  
ro  cao  hơn  một  chút  ở  các  trường  tiểu  học  Công  giáo.  Trải  nghiệm  về  các  tình  huống  tiềm  ẩn  rủi  ro  là  tương  tự  
nhau  ở  cả  hai  mẫu  ngoại  trừ  việc  chơi  với  người  lạ,  tỷ  lệ  này  cao  hơn  ở  các  trường  Đa  giáo  phái  và  chơi  trò  chơi  
dành  cho  người  trên  18  tuổi,  vốn  là  học  sinh  thường  xuyên  hơn.

Công  giáo

Việc  tham  gia  chơi  trò  chơi  trực  tuyến  với  người  lạ  được  báo  cáo  bởi  45%  trẻ  em  ở  các  trường  tiểu  học  Công  giáo  
và  41%  ở  các  trường  tiểu  học  Công  giáo.  Khi  trẻ  em  được  hỏi  liệu  chúng  có  chơi  trò  chơi  trên  18  tuổi  hay  không,  
tỷ  lệ  phần  trăm  cao  hơn  ở  nhóm  học  sinh  theo  học  tại  các  trường  Công  giáo.

trường  học

Hình  4.8.8.  Kinh  nghiệm  chơi  trò  chơi  trên  18  tuổi  và  Phân  biệt  giới  tính  –  Trường  tiểu  học  Công  giáo  
và  Đa  giáo

hơn  các  trường  đa  giáo  (lần  lượt  là  32%  và  27%).  Các  phân  tích  về  sự  khác  biệt  giới  tính  trong  hoạt  động  này  
khẳng  định  rằng  việc  tham  gia  các  trò  chơi  trên  18  tuổi  (và  chơi  game  nói  chung)  chủ  yếu  là  hoạt  động  của  nam  
giới  (Hình  4.8.8).
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Cũng  có  sự  khác  biệt  lớn  được  quan  sát  thấy  trong  các  lĩnh  vực  nhắn  tin  tình  dục  và  bắt  nạt  qua  mạng:  44%  
trẻ  em  theo  học  tại  các  trường  trung  học  đa  giáo  cho  biết  đã  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  trên  mạng  so  với  
32%  ở  các  trường  Công  giáo.  Tỷ  lệ  thanh  thiếu  niên  bị  bắt  nạt  qua  mạng  ít  hơn,  cụ  thể  là  26%  và  13%.  Không  
có  gì  đáng  ngạc  nhiên  khi  số  lượng  nữ  giới  cho  biết  đã  chứng  kiến  và  là  nạn  nhân  của  các  hành  vi  xâm  lược  
trực  tuyến  cao  hơn:  Ở  các  trường  trung  học  Công  giáo,  37%  chứng  kiến  hành  vi  bắt  nạt  trên  mạng  và  17%  là  
nạn  nhân;  tại  các  trường  học  đa  giáo  phái,  hơn  một  nửa  số  nữ  sinh  trong  mẫu  của  chúng  tôi  đã  chứng  kiến  
hành  vi  bắt  nạt  qua  mạng  (59%)  và  38%  là  nạn  nhân.

Mẫu  của  các  trường  trung  học  đa  quốc  gia  rất  nhỏ  (N=136)  và  không  bao  gồm  các  câu  trả  lời  từ  năm  thứ  3  
hoặc  năm  thứ  6  vì  chỉ  những  lớp  được  tham  dự  hội  thảo  Zeeko  mới  hoàn  thành  cuộc  khảo  sát.  Ở  các  trường  
trung  học  Công  giáo,  Zeeko  đạt  4.912  học  sinh.  Mặc  dù  kết  luận  có  thể  rút  ra  từ  công  việc  này  còn  hạn  chế,  
nhưng  chúng  tôi  đang  trình  bày  tổng  quan  về  phân  tích  ở  đây  để  phác  thảo  những  gì  đã  được  tìm  thấy  và  
nghiên  cứu  trong  tương  lai  cần  thiết  như  thế  nào  để  giải  quyết  một  số  điểm  mơ  hồ  này.

Nói  chuyện  với  người  lạ  cùng  với  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  được  coi  là  tình  huống  rủi  ro  từ  trung  bình  
đến  thấp  đối  với  học  sinh  theo  học  ở  cả  trường  trung  học  Công  giáo  và  Đa  giáo.  Khi  được  hỏi  về  việc  nói  
chuyện  với  người  lạ  trực  tuyến,  50%  ở  các  trường  Công  giáo  cho  rằng  việc  nói  chuyện  với  người  lạ  trực  tuyến  
là  nghiêm  túc  hoặc  rất  nghiêm  túc  so  với  45%  ở  các  trường  Đa  giáo  phái.  17%  ở  các  trường  Công  giáo  cho  
biết  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  không  nghiêm  trọng  chút  nào,  trong  khi  25%  ở  học  sinh  đa  tôn  giáo  cũng  cho  
biết  điều  tương  tự.  Về  việc  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ,  57%  thanh  thiếu  niên  ở  các  trường  trung  
học  đa  giáo  phái  cho  biết  trải  nghiệm  đó  so  với  40%  ở  các  trường  Công  giáo.  Nhìn  chung,  điều  này  phổ  biến  
ở  nam  giới  hơn  nữ  giới.

Cuối  cùng,  chúng  tôi  đã  kiểm  tra  hành  vi  gửi  tin  nhắn  tình  dục.  Số  thanh  thiếu  niên  cho  biết  họ  có  tham  
gia  gửi  tin  nhắn  tình  dục  dao  động  từ  14%  đến  6%  ở  các  trường  Công  giáo  và  từ  31%  đến  12%  ở  các  trường  Đa  
giáo  phái.  Phân  tích  về  sự  khác  biệt  về  giới  đã  khẳng  định  xu  hướng  được  quan  sát  trong  phần  II  của  báo  
cáo:  việc  gửi  tin  nhắn  tình  dục  phổ  biến  ở  nam  giới  hơn  nữ  thanh  thiếu  niên.  Thật  vậy,  ở  các  trường  Công  
giáo,  số  lượng  nữ  thanh  thiếu  niên  báo  cáo  hành  vi  này  nhìn  chung  thấp  (từ  3%  đến  8%)  trong  khi  ở  Đa  giáo  
phái,  con  số  này  dao  động  từ  8%  đến  23%.

Xét  về  điểm  tương  đồng,  điện  thoại  thông  minh  được  hơn  90%  học  sinh  sử  dụng  để  truy  cập  internet  (93%  ở  
các  trường  Công  giáo  và  90%  ở  các  trường  Đa  giáo).  Hầu  hết  thanh  thiếu  niên  trong  cả  hai  mẫu  đều  đánh  giá  
bắt  nạt  trực  tuyến  là  một  tình  huống  có  rủi  ro  cao  (70%  ở  người  Công  giáo;  74%  ở  người  đa  giáo  phái)  và  nữ  
giới  ở  các  trường  Công  giáo  có  nhiều  khả  năng  coi  đây  là  một  tình  huống  có  rủi  ro  cao  hơn  (82%  so  với  77%).  
Khi  nói  đến  việc  bảo  vệ  dữ  liệu  cá  nhân  (dấu  chân  kỹ  thuật  số),  39%  thanh  thiếu  niên  theo  học  tại  các  
trường  trung  học  Công  giáo  cho  rằng  vấn  đề  này  là  'rất  nghiêm  trọng'  so  với  32%  ở  Đa  giáo  phái.

4.8.3  Công  giáo  và  đa  giáo  phái:  Các  trường  trung  học
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Thanh  thiếu  niên  trong  các  trường  Công  giáo  có  nhận  thức  đầy  đủ  về  rủi  ro,  đặc  biệt  là  về  bắt  nạt  trên  mạng  và  

dấu  chân  kỹ  thuật  số;  trong  khi  nói  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  và  dành  quá  nhiều  thời  gian  trực  tuyến  được  

coi  là  rủi  ro  từ  trung  bình  đến  thấp.  Gần  20%  thanh  thiếu  niên  không  coi  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  là  một  rủi  

ro.  Dưới  15%  thanh  thiếu  niên  theo  học  tại  các  trường  Công  giáo  cho  biết  trải  nghiệm  bị  bắt  nạt  trên  mạng  và  gửi  

tin  nhắn  tình  dục;  tuy  nhiên  gần  30%  đã  chứng  kiến  các  đợt  bắt  nạt  trên  mạng.

và  sinh  viên  năm  thứ  6  tại
Các  trường  trung  học  đa  giáo  phái,  kết  quả  của  chúng  tôi  không  thể  khái  quát  hóa  vì  các  trường  được  khảo  sát  
thực  sự  có  thể  là  những  trường  hợp  ngoại  lệ.  Tuy  nhiên,  những  phát  hiện  này  nhấn  mạnh  sự  cần  thiết  phải  đánh  giá  
sâu  hơn  về  trải  nghiệm  và  nhận  thức  của  học  sinh  trung  học  đa  tôn  giáo.

Tổng  hợp  các  trường  Trung  học  Công  giáo  và  Đa  giáo

Xem  xét  mẫu  học  sinh  nhỏ  và  không  thể  đạt  được  3
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Kết  quả  nghiên  cứu  của  chúng  tôi  đã  cung  cấp  một  bức  tranh  rõ  ràng  và  cập  nhật  hơn  về  cuộc  sống  số  của  trẻ  em  và  

thanh  thiếu  niên  ngày  nay  đang  theo  học  tại  các  trường  tiểu  học  và  trung  học  ở  Ireland.  Việc  kiểm  tra  việc  sử  dụng  

thiết  bị,  sở  thích,  nhận  thức  rủi  ro  và  trải  nghiệm  trực  tuyến  của  trẻ  em  trong  suốt  những  năm  học  tiểu  học  và  trung  

học  có  thể  bổ  sung  cho  các  kết  quả  nghiên  cứu  trước  đó  cũng  như  cung  cấp  những  hiểu  biết  mới  có  thể  hỗ  trợ  thực  tiễn  

của  các  bên  liên  quan  chính  (phụ  huynh,  giáo  viên,  nhà  hoạch  định  chính  sách,  phương  tiện  truyền  thông/  ngành  công  

nghệ).  Ý  nghĩa  của  những  phát  hiện  và  khuyến  nghị  của  chúng  tôi  sẽ  được  thảo  luận  trong  đoạn  tiếp  theo.

Một  phần  của  việc  đưa  ra  quyết  định  lành  mạnh  liên  quan  đến  việc  đánh  giá  rủi  ro.  Kết  quả  khảo  sát  cho  phép  chúng  

tôi  hiểu  cách  giới  trẻ  đánh  giá  các  tình  huống  rủi  ro  trực  tuyến.  Bắt  nạt  qua  mạng  là  vấn  đề  được  coi  là  nghiêm  trọng  

nhất  đối  với  cả  học  sinh  tiểu  học  và  trung  học,  điều  này  không  có  gì  đáng  ngạc  nhiên  khi  xem  xét  sự  tập  trung  mạnh  

mẽ  vào  các  sáng  kiến  chống  bắt  nạt  trong  các  trường  học  ở  Ireland.  Nhận  thức  về  rủi  ro  xung  quanh  dấu  chân  kỹ  thuật  

số  đã  giảm  trong  thời  gian  học  trung  học,  mặc  dù  thực  tế  đây  là  vấn  đề  có  nhiều  khả  năng  tác  động  tiêu  cực  đến  trẻ  

lớn  hơn  trong  các  lĩnh  vực  công  việc,  giáo  dục  và  hoạt  động  ngoại  khóa.  Thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  được  coi  là  ít  rủi  

ro  hơn  theo  độ  tuổi,  điều  này  có  thể  liên  quan  đến  việc  nới  lỏng  các  quy  định  về  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  ở  nhà  vì  

trẻ  em  được  tự  do  hơn  khi  lớn  lên  cũng  như  khả  năng  quản  lý  cả  thời  gian  trực  tuyến  và  ngoại  tuyến  trong  một  môi  

trường.  cách  hiệu  quả  hơn.  Nói  chuyện  với  người  lạ  trực  tuyến  được  coi  là  ngày  càng  ít  quan  trọng  hơn  theo  độ  tuổi,  

điều  này  rất  có  thể  phản  ánh  việc  bình  thường  hóa  việc  tương  tác  với  người  lạ  trực  tuyến  có  thể  xảy  ra  ở  tuổi  vị  

thành  niên  và  sự  độc  lập  ngày  càng  tăng.

Tuy  nhiên,  điều  quan  trọng  vẫn  là  đảm  bảo  rằng  thanh  thiếu  niên  nhận  thức  được  rằng  có  thể  có  nguy  hiểm  khi  tương  

tác  với  người  lạ  ngay  cả  khi  điều  đó  trở  thành  một  trải  nghiệm  tương  đối  tích  cực  hoặc  bình  thường  khi  trưởng  thành.

Thời  gian  xem  màn  hình  tăng  dần  trong  suốt  những  năm  học  tiểu  học  và  trung  học,  đặc  biệt  là  vào  cuối  tuần  và  ở  nam  

sinh.  Kết  quả  này  xác  nhận  rằng  thời  gian  dành  riêng  cho  việc  sử  dụng  công  nghệ  đã  trở  thành  “thời  gian  đơn  giản”,  do  

sự  hiện  diện  phổ  biến  của  các  thiết  bị  di  động  trong  các  hoạt  động  và  công  việc  hàng  ngày,  đặc  biệt  là  khi  trẻ  bước  

vào  tuổi  thiếu  niên.  Điều  này  có  thể  khiến  trẻ  phát  triển  các  vấn  đề  về  khả  năng  tập  trung  và  sắp  xếp  thời  gian  cho  

cả  nhiệm  vụ  và  công  việc  ở  trường  cũng  như  thời  gian  giải  trí  ngoài  giờ  học.  Việc  tổ  chức  thời  gian  là  một  nhiệm  vụ  

phát  triển  quan  trọng  trong  quá  trình  phát  triển  của  trẻ  và  chức  năng  hỗ  trợ  của  người  chăm  sóc  và  nhà  giáo  dục  là  

người  lớn  đóng  vai  trò  trung  tâm  trong  việc  hỗ  trợ  việc  sử  dụng  thời  gian  một  cách  lành  mạnh,  liên  quan  đến  các  hoạt  

động  giải  trí  hoặc  học  tập,  ngoại  tuyến  hoặc  trực  tuyến.

5.  Kết  Luận

Đối  với  việc  sử  dụng  thiết  bị  và  nội  dung  trực  tuyến,  kết  quả  của  chúng  tôi  xác  nhận  rằng  trẻ  em  ở  Ireland  đang  lớn  

lên  trực  tuyến  và  cho  thấy  mức  độ  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  và  mạng  xã  hội  tăng  dần  theo  độ  tuổi.  Các  bé  trai  có  

nhiều  khả  năng  sử  dụng  máy  chơi  game  để  lên  mạng  hơn  trong  suốt  trường  tiểu  học  và  trung  học.  Điều  đáng  chú  ý  là  các  

ứng  dụng  như  Youtube  và  Snapchat  rất  phổ  biến  ở  các  trường  tiểu  học  mặc  dù  điều  khoản  sử  dụng  của  các  ứng  dụng  này  

nêu  rõ  độ  tuổi  sử  dụng  tối  thiểu  là  13  tuổi.  Điều  này  báo  hiệu  rằng  trẻ  em  đang  sử  dụng  các  ứng  dụng  mà  bỏ  qua  giới  

hạn  độ  tuổi.  Tương  tự,  trẻ  em  coi  thường  giới  hạn  độ  tuổi  khi  chơi  trò  chơi  trực  tuyến,  vì  phần  lớn  (đặc  biệt  là  các  

nam  sinh  tiểu  học)  cho  biết  đã  chơi  các  trò  chơi  trên  18  tuổi.  Điều  này  không  có  gì  đáng  ngạc  nhiên  vì  sự  tăng  trưởng  

và  phát  triển  chuẩn  mực  của  trẻ  dựa  trên  các  chuẩn  mực,  quy  định  và  giới  hạn  đầy  thách  thức  được  xác  định  bởi  người  

chăm  sóc  và  người  lớn  nói  rộng  hơn.  Tuy  nhiên,  nếu  cha  mẹ  hiểu  rõ  điều  này  khi  tương  tác  và  giao  tiếp  trực  tiếp  với  

con  cái  họ  trong  những  tình  huống  mặc  cả  và  thương  lượng  xảy  ra  trong  những  tình  huống  này,  thì  cha  mẹ  sẽ  ít  nhận  

thức  hơn  về  việc  trẻ  phá  vỡ  chuẩn  mực  trong  thế  giới  trực  tuyến.
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Mẫu  các  trường  trung  học  đa  giáo  phái  của  chúng  tôi  rất  nhỏ  và  có  phạm  vi  hạn  chế,  do  đó  chúng  tôi  không  thể  đưa  ra  

những  diễn  giải  chi  tiết  về  mức  độ  cao  hơn  của  các  hành  vi  bắt  nạt  qua  mạng  và  gửi  tin  nhắn  tình  dục  mà  chúng  tôi  

quan  sát  được  ở  các  trường  này.  Có  vẻ  như  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên  ở  các  trường  học  đa  giáo  phái  được  khuyến  

khích  khám  phá  và  thử  nghiệm  nhiều  hơn  với  Internet  và  công  nghệ,  điều  này  cho  phép  họ  phát  triển  các  kỹ  năng  trực  

tuyến  tốt  hơn  và  khai  thác  các  cơ  hội  mà  công  nghệ  mang  lại,  nhưng  cũng  gặp  phải  nhiều  rủi  ro  và  tổn  hại  hơn.  Mặt  

khác,  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên  ở  các  trường  Công  giáo  có  thể  có  nhiều  hạn  chế  và  quy  định  hơn  trong  việc  tiếp  cận  

công  nghệ  ở  nhà  và  ở  trường,  do  đó  các  em  gặp  ít  rủi  ro  hơn  nhưng  cũng  thiếu  cơ  hội.  Tuy  nhiên,

Chúng  tôi  quan  sát  thấy  sự  gia  tăng  dần  dần  về  trải  nghiệm  chứng  kiến  và  bị  bắt  nạt  trên  mạng

Không  có  sự  khác  biệt  lớn  giữa  các  trường  tiểu  học  Công  giáo  và  đa  giáo.

trong  suốt  trường  tiểu  học  và  trung  học,  trong  đó  các  em  gái  có  nhiều  khả  năng  bị  bắt  nạt  qua  mạng  hơn  các  em  trai,  

đặc  biệt  là  ở  các  trường  trung  học.  Trò  chuyện  trực  tuyến  với  người  lạ  cũng  tăng  dần  trong  suốt  cấp  tiểu  học  và  

trung  học  và  phổ  biến  hơn  ở  nam  giới.  Những  kết  quả  này  cho  thấy  sự  cần  thiết  phải  tính  đến  sự  khác  biệt  về  giới  

tính  khi  giải  thích  các  hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em:  nữ  giới  tiếp  tục  là  nạn  nhân  của  các  hành  vi  xâm  lược  trực  

tuyến  nhiều  hơn  nam  giới  và  nam  giới  khám  phá  các  mối  quan  hệ  nhiều  hơn  nữ  giới,  tìm  kiếm  các  cuộc  gặp  gỡ  mới  trên  

mạng.  Điều  này  phản  ánh  những  định  kiến  giới  truyền  thống  trong  đó  phụ  nữ  trở  thành  mục  tiêu  của  sự  xâm  lược  vì  

được  cho  là  dễ  bị  tổn  thương;  trong  khi  nam  giới  khám  phá  nhiều  hơn  với  các  mối  quan  hệ  trực  tuyến  với  người  lạ,  

bao  gồm  cả  nhắn  tin  tình  dục.  Thật  vậy,  chúng  tôi  thấy  rằng  nam  giới  cũng  có  nhiều  khả  năng  gửi  tin  nhắn  và  hình  

ảnh  sext  hơn  nữ  giới.  Mặc  dù  việc  trải  nghiệm  tình  dục  và  mở  rộng  mạng  lưới  xã  hội  là  một  phần  trong  quá  trình  phát  

triển  lành  mạnh  của  thanh  thiếu  niên  nhưng  việc  chụp  và  chia  sẻ  hình  ảnh  của  những  người  dưới  17  tuổi  là  bất  hợp  

pháp.  Nếu  trẻ  em  cũng  như  người  lớn  chăm  sóc  chúng  không  nhận  thức  được  hậu  quả  của  những  hành  vi  này  thì  có  thể  có  

những  tác  động  tiêu  cực  ảnh  hưởng  lớn  đến  sức  khỏe  và  danh  tiếng  của  trẻ.  Như  đã  thảo  luận  trong  phần  khuyến  nghị,  

từ  quan  điểm  giáo  dục  cần  phải  làm  nhiều  hơn  nữa  để  xem  xét  các  nhu  cầu  phát  triển  cụ  thể  của  nam  và  nữ,  kiến  thức,  

nhận  thức  rủi  ro  và  chiến  lược  đối  phó  của  họ.

Catholic  cho  thấy  mức  độ  nhận  thức  rủi  ro  cao  hơn  một  chút  và  ít  tham  gia  chơi  với  người  lạ  hơn;  tuy  nhiên,  một  số  

lượng  nhất  định  đã  tham  gia  vào  các  trò  chơi  trên  18  tuổi.  Điều  này  báo  hiệu  rằng  việc  chơi  trò  chơi  của  người  lớn  

là  một  phần  văn  hóa  của  trẻ  em  ngày  nay,  đặc  biệt  là  ở  các  bé  trai,  bất  kể  đặc  tính  của  trường  học.  Bản  chất  chơi  

game  trực  tuyến  không  có  gì  tiêu  cực;  Ví  dụ:  có  một  số  trò  chơi  có  thể

Hầu  hết  có  sự  khác  biệt  nhỏ  giữa  các  trường  DEIS  và  không  DEIS.  Học  sinh  tiểu  học  DEIS  có  xu  hướng  sử  dụng  nhiều  

điện  thoại  thông  minh  hơn  và  ít  máy  tính  bảng  hơn  để  truy  cập  Internet,  điều  này  có  thể  cho  thấy  học  sinh  DEIS  

chuyển  sang  sử  dụng  điện  thoại  thông  minh  ở  độ  tuổi  trẻ  hơn  một  chút,  có  lẽ  cũng  vì  thực  tế  là  các  công  nghệ  khác  

ngoài  điện  thoại  (ví  dụ:  máy  tính  và  máy  tính  bảng)  không  đủ  khả  năng  chi  trả  cho  học  sinh  tiểu  học  của  DEIS.  một  số  gia  đình.

hỗ  trợ  sự  phát  triển  nhận  thức,  giải  quyết  vấn  đề  và  học  tập  rộng  hơn  của  trẻ,  chẳng  hạn  như  Minecraft.  Tuy  nhiên,  

chơi  các  trò  chơi  được  thiết  kế  dành  cho  người  lớn  có  thể  gây  khó  chịu  cho  một  số  trẻ  em  và  ảnh  hưởng  đến  sức  khỏe  

tình  cảm  xã  hội  của  chúng.  Ngoài  ra,  hầu  hết  phụ  huynh  đều  không  biết  nội  dung  của  những  trò  chơi  này  và  việc  giám  

sát  các  hoạt  động  này  có  thể  gặp  nhiều  khó  khăn.  Như  đã  thảo  luận  trong  phần  tiếp  theo,  bối  cảnh  giáo  dục  (trường  

học,  gia  đình)  nên  ủng  hộ  việc  phát  triển  'văn  hóa  trò  chơi',  trong  đó  trò  chơi  có  thể  là  một  trải  nghiệm  thú  vị,  

hấp  dẫn  và  an  toàn.

Ngoài  ra,  sinh  viên  DEIS  có  nhiều  khả  năng  dành  nhiều  thời  gian  hơn  trên  màn  hình  và  có  mức  độ  hành  vi  bắt  nạt  trên  

mạng  và  gửi  tin  nhắn  tình  dục  cao  hơn  một  chút.  Điều  này  có  thể  chỉ  ra  rằng  các  chương  trình  DEIS  đang  có  tác  động  

tích  cực  trong  việc  giảm  bớt  bất  lợi  ở  các  cộng  đồng  gặp  rủi  ro  vì  chúng  tôi  chỉ  quan  sát  thấy  những  khác  biệt  nhỏ;  

tuy  nhiên,  trẻ  em  vẫn  phải  đối  mặt  với  rủi  ro  và  có  thể  dễ  bị  tổn  thương  hơn  khi  đối  phó  với  chúng.
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Một  cách  nhất  quán,  những  phát  hiện  của  chúng  tôi  có  thể  là  điểm  khởi  đầu  để  hỗ  trợ  các  bên  liên  quan  làm  việc  theo  hướng  đó.

đo  lường  kỹ  năng  ứng  phó  của  trẻ,  cách  thực  hành  hòa  giải  của  cha  mẹ  và  phong  cách  nuôi  dạy  con  cái.

mang  tính  khám  phá  và  các  vật  phẩm  bị  hạn  chế.  Các  khảo  sát  định  lượng  quy  mô  lớn  nên  được  tích  hợp  với  các  công  cụ  tự  báo  

cáo  định  tính,  chẳng  hạn  như  phỏng  vấn  và  nhóm  tập  trung,  cũng  như  với  các  công  cụ  quan  sát  cho  phép  các  nhà  nghiên  cứu  nắm  

bắt  được  việc  sử  dụng  công  nghệ  'thực  tế'  của  trẻ  em  trong  môi  trường  sống  hàng  ngày  của  chúng10 .

Kiến  thức  về  truyền  thông  phải  trở  thành  một  phần  không  thể  thiếu  trong  các  chương  trình  STEM  để  trẻ  em  có  thể  

phát  triển  các  kỹ  năng  tốt  hơn  để  xử  lý  thế  giới  trực  tuyến  ngay  từ  khi  còn  nhỏ.  Thời  gian  sử  dụng  thiết  bị,  cũng  

như  bắt  nạt  qua  mạng  và  gửi  tin  nhắn  tình  dục,  phải  là  những  chủ  đề  được  đưa  vào  chương  trình  giảng  dạy  SPHE  (Giáo  

dục  Xã  hội,  Cá  nhân  và  Sức  khỏe)  ở  mọi  trường  học.  Điều  này  sẽ  đảm  bảo  rằng  những  rủi  ro  nghiêm  trọng  như  bắt  nạt  

trên  mạng  và  gửi  tin  nhắn  tình  dục  sẽ  đi  kèm  với  những  kỹ  năng  tốt  hơn  để  đối  phó  với  chúng  khi  gặp  phải.  Ngoài  

ra,  thời  gian  sử  dụng  thiết  bị  (được  trẻ  em  đánh  giá  thấp  và  người  lớn  đánh  giá  quá  cao)  có  thể  được  giải  quyết  

bằng  cách  hỗ  trợ  trẻ  phát  triển  cách  tổ  chức  tốt  hơn  thời  gian  hàng  ngày  cũng  như  học  cách  phối  hợp  các  hoạt  động  

trực  tuyến  và  ngoại  tuyến.  Tương  tự,  chơi  game  trực  tuyến,  một  hoạt  động  phổ  biến  ở  trẻ  nhỏ  (đặc  biệt  là  các  bé  

trai)  nên  được  đưa  vào  các  chương  trình  giáo  dục  chính  quy  thay  vì  bị  gạt  ra  ngoài  lề  như  một  hoạt  động  giải  trí.

Minecraft  là  một  trường  hợp  điển  hình  của  một  trò  chơi  giáo  dục  có  thể  kích  thích  hiệu  quả  khả  năng  sáng  tạo,  lý  

luận  và  giải  quyết  vấn  đề  của  trẻ  em.  Khoảng  cách  giới  tính  trong  việc  sử  dụng  công  nghệ  và  Internet  có  thể  được  

giảm  bớt  bằng  cách  sử  dụng  trò  chơi  trực  tuyến.  Các  cô  gái  có  thể  được  hỗ  trợ  trong

6.  Khuyến  nghị

Có  một  số  hạn  chế  đối  với  nghiên  cứu  này.  Chúng  tôi  đã  sử  dụng  một  mẫu  trẻ  em  thuận  tiện,  không  được  phân  tầng  và  cuộc  khảo  

sát  của  chúng  tôi  chủ  yếu  tập  trung  vào  việc  xác  định  các  rủi  ro  hơn  là  các  cơ  hội  do  Internet  và  công  nghệ  mang  lại,  nói  

rộng  hơn.  Chúng  tôi  không  thu  thập  quan  điểm  của  phụ  huynh  và  giáo  viên.  Các  mẫu  đại  diện  gồm  trẻ  em  sống  ở  các  quận  khác  

nhau  của  Ireland  và  có  hoàn  cảnh  kinh  tế  xã  hội  khác  nhau  sẽ  cho  phép  phân  tích  toàn  diện  hơn.

Báo  cáo  nghiên  cứu  này  gợi  ý  rằng  cần  phải  làm  nhiều  hơn  nữa  ở  Ireland  (cũng  như  những  nơi  khác)  để  biến  Internet  trở  

thành  một  nơi  tốt  hơn  và  an  toàn  hơn  cho  trẻ  em.  Như  đã  nêu  trong  phần  thông  tin  cơ  bản,  các  nghiên  cứu  trước  đây  được  thực  

hiện  ở  quốc  gia  này  nhấn  mạnh  rằng  đã  đến  lúc  các  bên  liên  quan  chính  (trẻ  em  và  gia  đình,  trường  học,  ngành  truyền  thông  và  

công  nghệ,  các  tổ  chức  chính  phủ)  phải  chịu  trách  nhiệm  hợp  tác  và  phát  triển  các  chương  trình  tốt  hơn  cùng  hướng11 .

Giả  thuyết  này  cần  nghiên  cứu  sâu  hơn  để  có  thể  điều  tra  các  xu  hướng  được  quan  sát  bằng  cách  sử  dụng  mẫu  lớn  hơn  và  mang  

tính  đại  diện  về  trẻ  em  đang  theo  học  tại  các  trường  có  đặc  tính  khác  nhau  và  cụ  thể  hơn.

•  Nhà  trường  nên  bắt  đầu  xây  dựng  chương  trình  giảng  dạy  ngay  từ  khi  còn  nhỏ  (ví  dụ  như  trẻ  nhỏ)  trong  đó  trẻ  em  được  

khuyến  khích  nói  về  Internet,  công  nghệ  và  các  hoạt  động  trực  tuyến  của  mình.

Ngoài  ra,  các  biện  pháp  liên  quan  đến  sức  khỏe  tinh  thần  xã  hội  của  trẻ  em  'trực  tuyến  và  ngoại  tuyến',  hoạt  động  gia  đình  

và  phong  cách  nuôi  dạy  con  cái  có  thể  mang  lại  sự  hiểu  biết  toàn  diện  hơn  về  hành  vi  trực  tuyến  của  trẻ  em.  Cũng  cần  có  các  

công  cụ  tốt  hơn  và  nghiên  cứu  theo  phương  pháp  hỗn  hợp:  Khảo  sát  của  Zeeko9

Công  viên  Marina  Everri  và  Kirsty

Bảng  câu  hỏi  được  Zeeko  phát  triển  vào  năm  2015  và  phân  phát  trong  các  trường  học.  Các  tác  giả  của  báo  cáo  đã  tiến  hành  phân  tích  và  đưa  ra  

các  giải  thích  cũng  như  thảo  luận  về  kết  quả.

Everri,  M.  (2017).  Thanh  thiếu  niên,  phụ  huynh  và  phương  tiện  truyền  thông  kỹ  thuật  số:  Tìm  kiếm  mô  hình  ngắt/kết  nối.  MSCA

báo  cáo  nghiên  cứu  cuối  cùng.  Kho  lưu  trữ  trực  tuyến  LSE.

Trung  tâm  Internet  An  toàn  hơn,  được  điều  phối  bởi  nền  tảng  Châu  Âu  'Internet  Tốt  hơn  cho  Trẻ  em' (www.saferinternetforkids.eu),  gần  đây  đã  

phát  động  chiến  dịch  về  an  toàn  trên  Internet  #SaferInternet4EU  bao  gồm  một  loạt  sáng  kiến  trên  khắp  Châu  Âu.
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•  Cha  mẹ  và  con  cái  cần  có  nhiều  nguồn  lực  hơn  để  học  hỏi  và  ứng  phó  với  công  nghệ  và  Internet.  Trường  
học  có  thể  là  nguồn  thông  tin  quan  trọng  không  chỉ  đối  với  trẻ  em  mà  còn  đối  với  phụ  huynh  trong  
lĩnh  vực  công  nghệ.  Việc  thiếu  kiến  thức  thường  khiến  cha  mẹ  phải  hạn  chế  (ví  dụ  cấm  sử  dụng  điện  
thoại  thông  minh)  hoặc  coi  thường  những  gì  trẻ  làm  trên  mạng;  kết  quả  là  trong  cả  hai  trường  hợp,  
trẻ  em  đều  bị  bỏ  lại  một  mình  trong  việc  đương  đầu  với  những  trải  nghiệm  trực  tuyến  của  mình.  Từ  
những  phát  hiện  của  chúng  tôi,  rõ  ràng  là  thanh  thiếu  niên  trải  qua  sự  hung  hăng,  thử  nghiệm  tình  
dục  và  tìm  kiếm  sự  kết  nối  với  người  lạ.  Điều  này  không  có  gì  mới,  vì  thanh  thiếu  niên  luôn  làm  
điều  này  trong  quá  khứ:  những  hành  vi  này  là  một  phần  của  nhiệm  vụ  phát  triển  cho  phép  trẻ  chuyển  
sang  tuổi  trưởng  thành.  Vì  vậy,  việc  trẻ  em  sống  cuộc  sống  của  mình  và  trải  qua  các  nhiệm  vụ  phát  
triển  cũng  thông  qua  Internet  không  phải  là  điều  đáng  lo  ngại;  Tuy  nhiên,

•  Ngành  truyền  thông  và  công  nghệ  có  trách  nhiệm  giống  như  trường  học  và  gia  đình  trong  việc  làm  cho  
trải  nghiệm  của  trẻ  em  với  phương  tiện  truyền  thông  kỹ  thuật  số  trở  nên  phong  phú  và  an  toàn  hơn.  
Họ  nên  định  hướng  phát  triển  sản  phẩm  của  mình  theo  hướng  phần  mềm  hiệu  quả  hơn  cho  phép  người  dùng  
kiểm  soát:  a)  quản  lý  thời  gian,  b)  những  người  họ  tương  tác  trực  tuyến,  c)  hệ  thống  có  thể  dễ  dàng  
gửi  tín  hiệu  đến  các  tổ  chức  có  thẩm  quyền  (ví  dụ:  Garda,  đường  dây  trợ  giúp ,  cha  mẹ,  v.v.)  các  
tình  huống  đáng  ngờ,  đe  dọa  hoặc  gây  tổn  hại.  Các  điều  kiện  sử  dụng  nền  tảng  trực  tuyến  cũng  cực  kỳ  
phù  hợp:  ngành  công  nghệ  phải  đảm  bảo  rằng  người  dùng  (cả  trẻ  em  và  cha  mẹ  của  họ)  hiểu  và  biết  
điều  gì  xảy  ra  với  dữ  liệu  của  họ  bằng  cách  đưa  ra  các  tuyên  bố  rõ  ràng,  ngắn  gọn  và  dễ  hiểu  về  
việc  bảo  vệ  và  xử  lý  dữ  liệu.  Khả  năng  ngành  truyền  thông  và  công  nghệ  hoạt  động  để  bảo  vệ  trẻ  em  
đồng  thời  cung  cấp  cho  các  em  những  sản  phẩm  có  thể  giải  trí  và/hoặc  giáo  dục  các  em  phụ  thuộc  vào  
sự  sẵn  lòng  cộng  tác  trực  tiếp  với  người  dùng,  bao  gồm  cả  trẻ  em  và  phối  hợp  với  các  tổ  chức  giáo  
dục  và  chính  phủ  có  thẩm  quyền.  có  thể  xác  định  nhu  cầu  của  trẻ  em  cũng  như  đảm  bảo  rằng  các  quyền  
của  trẻ  được  thừa  nhận  và  tôn  trọng.

đảm  bảo  rằng  trẻ  em  hiểu  được  hậu  quả  và  có  những  công  cụ  cần  thiết  để  đối  phó  với  chúng  là  điều  cơ  
bản  cho  hạnh  phúc  và  danh  tiếng  của  chúng.  Cha  mẹ  nên  tò  mò  về  sở  thích  của  con  mình  đối  với  thế  
giới  trực  tuyến  (cũng  như  thế  giới  ngoại  tuyến),  nói  chuyện  với  chúng  và  tận  dụng  cơ  hội  để  trò  
chuyện  về  các  hoạt  động  trực  tuyến  của  chúng  bất  cứ  khi  nào  có  thể.  Cha  mẹ  sẽ  không  bao  giờ  biết  
mọi  thứ  và  không  bao  giờ  có  thể  kiểm  soát  mọi  thứ,  đặc  biệt  vì  trẻ  muốn  giữ  bí  mật  của  riêng  mình  
và  không  muốn  cha  mẹ  xâm  phạm  vào  cuộc  sống  riêng  tư  của  chúng.  Đây  là  một  phần  của  'trò  chơi  đóng  
vai  cha  mẹ  và  con  cái'.  Tuy  nhiên,  nếu  cha  mẹ  nỗ  lực  xây  dựng  mối  quan  hệ  tin  cậy  với  con  ngay  từ  
khi  chúng  còn  rất  nhỏ,  đồng  thời  nhờ  vào  sự  hỗ  trợ  của  các  cơ  quan  giáo  dục,  trẻ  sẽ  tự  tin  hơn  khi  
trò  chuyện,  chia  sẻ  kinh  nghiệm  của  mình  với  người  lớn.  Theo  nghĩa  này,  sự  kết  nối  và  hợp  tác  giữa  
gia  đình  và  nhà  trường  cần  được  cả  hai  bên  ủng  hộ  mạnh  mẽ  vì  sự  phát  triển  và  phúc  lợi  của  trẻ  em.

chơi  các  trò  chơi  mang  tính  giáo  dục  và  hành  động  có  thể  kích  thích  việc  học  tập  của  các  em;  các  
chàng  trai  có  thể  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  quá  trình  này  khiến  họ  trở  thành  “chuyên  gia”  hơn  
trong  lĩnh  vực  này.  Học  tập  ngang  hàng  là  một  chiến  lược  giáo  dục  khác  có  thể  giúp  trẻ  thành  thạo  
hơn  trong  việc  sử  dụng  các  công  nghệ  ngày  nay.  Tóm  lại,  nếu  trường  học  bắt  đầu  giáo  dục  trẻ  em  ngay  
từ  khi  còn  nhỏ,  các  em  sẽ  sẵn  sàng  đối  phó  với  quá  trình  số  hóa  xã  hội  trong  tương  lai  và  đối  phó  
với  các  rủi  ro  cũng  như  hiểu  và  khai  thác  các  cơ  hội  một  cách  an  toàn.
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người  hỗ  trợ  tương  tác  giữa  cha  mẹ  và  con  cái-giáo  viên,  cho  phép  trẻ  tìm  người  đối  thoại  có  hiểu  
biết  tốt  trong  cả  hai  bối  cảnh  và  tìm  sự  hỗ  trợ  nếu  cần  để  đối  phó  với  các  vấn  đề  trực  tuyến  trong  
quá  trình  phát  triển  của  chúng.  Cuối  cùng,  việc  giám  sát  ngành  truyền  thông  và  công  nghệ  trong  việc  
xử  lý,  lưu  giữ  và  sử  dụng  dữ  liệu  của  người  dùng  trẻ  (cũng  như  những  người  lớn  tuổi)  phải  trở  thành  
ưu  tiên  hàng  đầu  của  các  tổ  chức  chính  phủ.  Tháng  trước  (ngày  25  tháng  5  năm  2018),  Liên  minh  Châu  
Âu  đã  ban  hành  quy  định  Bảo  vệ  dữ  liệu  chung  (GDPR)14  mới ,  trong  đó  đưa  ra  những  thay  đổi  quan  
trọng  về  quyền  riêng  tư  dữ  liệu  của  công  dân  EU.  Chúng  tôi  hy  vọng  đây  sẽ  là  dịp  để  các  nhà  hoạch  
định  chính  sách  trong  nước  và  quốc  tế  tập  trung  vào  việc  bảo  vệ  dữ  liệu  của  trẻ  em,  đặc  biệt  đề  cập  
đến  các  chương  trình  tốt  nhất  có  thể  cho  phép  các  em  khai  thác  tiềm  năng  của  các  công  nghệ  hiện  tại  
trong  khi  vẫn  được  an  toàn  và  bảo  vệ.

•  Các  nhà  hoạch  định  chính  sách.  Trong  cuộc  tranh  luận  về  Chính  sách  mở  năm  nay12,  chính  phủ  Ireland  bày  
tỏ  cam  kết  mạnh  mẽ  tiếp  tục  đầu  tư  vào  việc  phát  triển  các  chương  trình  có  thể  cung  cấp  cho  trẻ  em  
những  trải  nghiệm  tốt  hơn  và  an  toàn  hơn  với  công  nghệ.  Bằng  chứng  thực  nghiệm  được  cung  cấp  ở  đây  
cho  thấy  vẫn  còn  nhiều  việc  quan  trọng  phải  làm.  Những  phát  hiện  của  chúng  tôi  có  thể  định  hướng  cho  
các  nhà  hoạch  định  chính  sách  đưa  ra  những  quyết  định  tốt  hơn  phù  hợp  với  trải  nghiệm  và  nhu  cầu  
hiện  tại  của  trẻ  em,  những  điểm  yếu  và  điểm  mạnh.  Ví  dụ:  các  trường  học  nên  có  nhiều  tài  nguyên  hơn  
để  tích  hợp  vào  các  chủ  đề  chương  trình  giảng  dạy  STEM  và  SPHE13  liên  quan  đến  phương  tiện  kỹ  thuật  
số,  bao  gồm  cả  các  rủi  ro  và  cơ  hội  trực  tuyến.  Giáo  viên  cần  có  nhiều  cơ  hội  đào  tạo  hơn  để  nâng  cao  trình  độ
kỹ  năng  hiểu  biết  về  truyền  thông  của  họ  và  có  thể  hỗ  trợ  trẻ  em  sử  dụng  công  nghệ  một  cách  có  ý  thức  
hơn.  Ngoài  ra,  cần  nỗ  lực  nhiều  hơn  nữa  để  khắc  phục  tình  trạng  mất  kết  nối  hiện  nay  giữa  nhà  trường  
và  gia  đình.  Các  chương  trình  ủng  hộ  sự  phối  hợp  tốt  hơn  giữa  các  cơ  sở  giáo  dục  này,  ví  dụ  như  tập  
trung  vào  kiến  thức  truyền  thông  và  sử  dụng  công  nghệ  như

Tranh  luận  chính  sách  mở  về  an  toàn  trực  tuyến,  ngày  8  tháng  3:,  2018  https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/

topics/Internet-Policy/online-safety/Pages/Internet-Safety.aspx

Công  viên  Marina  Everri  và  Kirsty

STEM  (Khoa  học  Công  nghệ  Kỹ  thuật  Toán  học);  Chương  trình  giảng  dạy  SPHE  (Giáo  dục  sức  khỏe  và  cá  nhân  xã  hội).

Xem  https://www.eugdpr.org/
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